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MỤC LỤC
1Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


11. Tên chủ dự án đầu tư


12. Tên dự án đầu tư:


23. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đàu tư


23.1. Quy mô hoạt động của dự án đầu tư


23.2. Quy trình hoạt động của Dự án đầu tư:


33.3. Đối tượng phục vụ của dự án đầu tư


34. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:


34.1. Giai đoạn cải tạo, xây dựng


54.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động


54.2.2. Lượng nước sử dụng


75. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:


75.1. Tiến độ thực hiện dự án:


75.2. Hiện trạng các hạng mục công trình tại khu vực thực hiện dự án:


85.3. Quy mô các hạng mục công trình của dự án:


21Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG


211. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường


212. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:


212.1. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường nước:


222.2. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải môi trường không khí:


23Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


231. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật


231.1. Hệ sinh thái nông nghiệp


241.2. Hệ sinh thái khu dân cư


272. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án


272.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải.


312.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải


333. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án


343.1. Môi trường nước:


363.2. Môi trường không khí:


37- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.


37- (*): QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn


383.3. Môi trường đất:


40Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


40I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN


401. Đánh giá, dự báo tác động


401.1. Đánh giá, dự báo các động môi trường liên quan tới chất thải


541.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến đến chất thải.


602. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện


60Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư, cụ thể như sau:


602.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.


612.2. Biện pháp giảm thiểu liên quan đến chất thải.


662.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải:


682.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:


70II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.


701. Đánh giá, dự báo các tác động.


701.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải.


761.2. Nguồn tác động khác không liên quan đến chất thải:


761.3. Các rủi ro, sự cố môi trường khi dự án đi vào hoạt động


782. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.


782.1. Biện pháp quản lý


792.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải


91III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


911. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


912. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường


92IV. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO


93Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


931. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải


942. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không


943. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không


81Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN


811. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải


811.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm


811.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải


822. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật


822.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ


822.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải


822.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án
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CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

	BTNMT: Bộ Tài nguyên môi trường

BCA: Bộ Công an
BYT: Bộ Y tế

B: Chiều rộng

BTCT: Bê tông cốt thép

CS: Công suất

CTNH: Chất thải nguy hại

CTR: Chất thải rắn

GPMT: Giấy phép môi trường
Đ: Độc tính

XLNT: Xử lý nước thải
	ĐS: Độc tính sinh thái

HST: Hệ sinh thái

H: Chiều cao

KT-XH: Kinh tế - xã hội

KTKT: Kinh tế kỹ thuật

L: Chiều dài

NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam

QCCP: Quy chuẩn cho phép

UBND: Uỷ ban nhân dân

WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới

TP: Thành phố


Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư
* Chủ dự án đầu tư: Công an tỉnh Nam Định
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Người đại diện: Đại tá Trần Minh Tiến            Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0228.3849642; Fax: 0228.3837379

* Đơn vị sử dụng: Công an huyện Xuân Trường
- Địa chỉ văn phòng: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

2. Tên dự án đầu tư:
- Tên dự án đầu tư: Dự án xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường thuộc Công an tỉnh Nam Định

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định. 


Khu vực thực hiện dự án trên 02 vị trí đất, chia làm 2 khu trong đó: Khu A là trụ sở làm việc có diện tích 4.934,7m2; Khu B là nơi tạm giam giữ và tiếp dân, cách vị trí Khu A là đường rộng 15m, có diện tích 3.991,7m2. 

+ Khu A có vị trí tiếp giáp như sau:


Phía Bắc giáp: Trung tâm viễn thông huyện Xuân Trường.


Phía Đông giáp: Đường giao thông D1 và Khu B.


Phía Nam giáp: đường N1 và Viện kiểm sát nhân dân.


Phía Tây giáp: Đường tỉnh lộ 489C.


+ Khu B có vị trí tiếp giáp như sau:


Phía Bắc giáp: Khu thể thao của huyện Xuân Trường

Phía Đông và phía Nam giáp: Ruộng lúa.


Phía Tây giáp: Đường D1 và Khu A.


- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án là 58,1 tỷ đồng thuộc nhóm B của Pháp luật về đầu tư công, xây dựng. 
Dự án xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường thuộc Công an tỉnh Nam Định thuộc mục số 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Dự án xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường thuộc Công an tỉnh Nam Định thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Nam Định.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đàu tư
3.1. Quy mô hoạt động của dự án đầu tư

Dự án xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường thuộc Công an tỉnh Nam Định được xây dựng trên tổng diện tích 8.926,4m2 với quy mô:

- Phục vụ cho nhu cầu công tác của 116 cán bộ chiến sỹ công an (Khu A là 95 cán bộ, Khu B là 21 cán bộ); 

- Giam giữ tối đa 45 can phạm; 

- Tạm giữ hành chính tối đa 6 người;

- Tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tối đa khoảng 10 người/ngày.
3.2. Quy trình hoạt động của Dự án đầu tư:

Công an huyện Xuân Trường là cấp Công an trực tiếp chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, trực thuộc Công an tỉnh Nam Định; các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Xuân Trường thực hiện nhiệm vụ:


- Trực tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự.

- Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tố giác tội phạm liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự ảnh hưởng tới an toàn xã hội, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân.


Tổ chức biên chế Công an huyện Xuân Trường theo Quyết định số 1415/QĐ-CAT-PX01 ngày 7/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, gồm: 


01 Trưởng công an huyện chỉ huy, có 03 phó trưởng công an huyện giúp việc. Tổ chức bộ máy gồm 08 đội:


- Đội tổng hợp;


- Đội an ninh;


- Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;


- Đội điều tra tổng hợp;


- Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy;


- Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;


- Đội cảnh sát giao thông, trật tự (trong đó có nhiệm vụ cảnh sát 113);


- Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (trong đó có nhà tạm giữ và kho vật chứng).
3.3. Đối tượng phục vụ của dự án đầu tư
- Phục vụ công tác của các cán bộ, chiến sỹ công an huyện Xuân Trường.
- Tiếp nhận, giải quyết các nhu cầu của nhân dân huyện Xuân Trường liên quan tới lĩnh vực về an ninh, trật tự an toàn xã hội.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:
4.1. Giai đoạn cải tạo, xây dựng
- Nhu cầu sử dụng vật liệu cải tạo, xây dựng:

Các nguyên vật liệu gồm, đá, bê tông, cát và gạch xây dựng, xi măng, cát xây dựng các loại, thép xây dựng sử dụng các nguồn cung cấp của tỉnh Nam Định và vùng lân cận.
Bảng 1: Dự báo khối lượng nguyên, vật liệu chính sử dụng trong xây dựng

	TT
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Tỷ trọng
	Khối lượng (tấn)

	1
	Bê tông thương phẩm
	m3
	         486 
	2,35 tấn/m3
	1142

	2
	Đá các loại
	m3
	2.955 
	1,6 tấn/m3
	4728

	3
	Cát xây dựng
	m3
	      2.585 
	1,2 tấn/m3
	3.102

	4
	Gạch các loại
	Viên
	459.220 
	 2,30 kg/viên
	1.056

	5
	Thép các loại
	Tấn
	          96 
	 
	96

	6
	Tôn
	m2
	    1.100
	0,008 tấn/m2
	8,8

	7
	Sắt các loại
	Tấn
	          91 
	 -
	91

	8
	Xi măng
	Tấn
	765 
	 -
	765

	9
	Cọc tre
	m
	   63.270 
	0,001 tấn/m 
	63

	10
	Cọc bê tông
	m
	        706 
	2,4 tấn/m 
	1.696

	11
	Que hàn
	tấn
	250
	
	250

	12
	Sơn
	lít
	18.000
	1,28 kg/lít
	23

	
	Tổng
	
	
	
	13.020,8


- Nhu cầu sử dụng nước.

Trong giai đoạn cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở mới theo hình thức cuốn chiếu, cán bộ chiến sỹ của đơn vị cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục tận dụng một số công trình của cơ sở cũ để làm việc và sinh hoạt, phục vụ nhân dân. Sau khi các hạng mục của cơ sở mới được xây dựng và đủ điều kiện sử dụng, Công an huyện Xuân Trường sẽ chuyển các đội, cán bộ chiến sỹ và các bộ phận sang làm việc tại cơ sở mới và tiếp tục cải tạo, xây dựng mới tại khu vực tận dụng làm việc.

Nguồn nước cấp cho dự án sử dụng nguồn nước sạch của Nhà máy nước sạch Xuân Trường thuộc Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
+ Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân: 
Nhà thầu tuyển dụng công nhân xây dựng sẽ tăng cường sử dụng nhân lực địa phương, bố trí công nhân nghỉ tại nhà trọ ở gần công trường. 

Căn cứ theo định mức TCXDVN 33:2006 cấp nước mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. Khối lượng nước cấp cho 1 người lao động tại khu vực nông thôn khoảng 60 lít/người/ngày. Với số lượng lao động vào thời cao điểm là khoảng 50 người/ngày thì lượng nước cần cung cấp cho công nhân làm việc tại công trường là:

Qcấp SHCN = 50 người x 60 lít/ngày/người x 10-3 = 3 m3/ngày.


+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, can phạm, nghi phạm, công dân đến làm việc tại Công an huyện Xuân Trường trong giai đoạn xây dựng:


Hiện tại Công an huyện Xuân Trường có 70 cán bộ chiến sỹ, người dân đến làm việc vào thời điểm cao điểm khoảng 5 người/ngày. Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, lượng nước sử dụng trong 1 tháng của Công an huyện Xuân Trường khoảng 3 m3/ngày.
+ Nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng, gồm: 
Công đoạn rửa cát, đá xây dựng, phối trộn vật liệu xây dựng: dự án không thực hiện, do nguyên vật liệu lựa chọn là nguyên liệu sạch.
Công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị: Dự án sẽ sử dụng 3 máy trộn bê tông có thể tích 250 lít/máy. Ước tính lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy trộn khoảng 250 lít/máy/ngày. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh máy móc, thiết bị là: 0,25 x 3= 0,8 m3/ngày.

Công đoạn tưới nước, bảo dưỡng công trình và tưới nước dập bụi phát sinh trong quá trình xây dựng: ước tính khoảng 1,5 m3/ngày.
Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng của dự án là 8,3 m3/ngày

- Nhu cầu sử dụng điện ước tính khoảng 5.000 kWh/tháng.

4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

4.2.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng:
Bảng 2: Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng
	STT
	Nguyên, nhiên liệu, hóa chất
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	Khu A
	Khu B

	1
	Gas
	kg/tháng
	155
	75

	2
	Nguyên liệu thực phẩm (gạo, rau, thịt, cá …): 3.200 Kcal/người/ngày ≈ 0,4 kg/người/ngày
	Kg/tháng
	1392
	612

	3
	Clorine
	Kg/tháng
	5
	2

	4
	Điện
	kWh/tháng
	2000
	1500


4.2.2. Lượng nước sử dụng

- Nguồn cung cấp: Khi dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng nguồn nước cấp của Nhà máy nước sạch Xuân Trường của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. 
- Khối lượng nước sử dụng 

Theo Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt TCVN 33:2006 cấp nước- mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người tại khu vực thị trấn là 80-150 lít/người/ngày.
+ Tại Khu A: 
Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 95 cán bộ chiến sỹ tại Công an huyện Xuân Trường; Do đó dự án áp dụng lượng nước tối đa cần cung cấp là 100 lít/chiến sỹ/ngày. Khi dự án đi vào hoạt động với quy mô tối đa thì lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của 95 cán bộ chiến sỹ là: 

95 người x 100 lít/người/ngày x 10-3 = 9,5 m3/ngày

Bảng 3: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại Khu A:

	Đối tượng dùng nước
	Số lượng
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngày)

	Nước sinh hoạt
	95
	100 lít/người/ngày.đ
	9,5

	Nước công trình công cộng, cây xanh
	
	15% x Qsh
	1,5

	Đường giao thông
	
	10% x Qsh
	1

	Hệ số thất thoát, rò rỉ
	
	Krr=1,2
	

	Tổng
	
	
	15



+ Tại Khu B:

Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 21 cán bộ chiến sỹ, 45 can phạm và 6 người bị tạm giữ hành chính; Dự án áp dụng lượng nước cần cung cấp là 100 lít/người/ngày. Như vậy, lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt tại khu B là: 72 người x 100 lít/người/ngày x 10-3 = 7,2 m3/ngày


Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công dân đến làm việc trong ngày tại nhà tiếp dân khu B, chỉ sử dụng nước cho hoạt động vệ sinh, rửa tay chân, không có hoạt động tắm rửa, nấu ăn. Căn cứ theo tình hình thực tế, Dự án ước tính lượng nước cần cung cấp cho 01 công dân đến làm việc tại nhà tiếp dân là sử dụng tốt đa là 30 lít/lượt công dân. Như vậy lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công dân đến làm việc tại nhà tiếp dân là: 

10 người x 30 lít/người/ngày x 10-3 = 0,3 m3/ngày

Bảng 4: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại Khu B của dự án:

	Đối tượng dùng nước
	Số lượng
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngày)

	Nước sinh hoạt của 21 cán bộ chiến sỹ, 45 can phạm và 6 người bị tạm giữ hành chính
	72
	100 lít/người/ngày.đ
	7,2

	Nước sinh hoạt của công dân đến làm việc tại Nhà tiếp dân
	10
	30 lít/người/ngày
	0,3

	Nước công trình công cộng, cây xanh
	
	15% x Qsh
	1

	Đường giao thông
	
	10% x Qsh
	0,8

	Hệ số thất thoát, rò rỉ
	
	Krr = 1,2
	

	Tổng
	
	
	11,2


5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:

5.1. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý I/2022 – Quý II/2023

- Giai đoạn xây dựng: Quý III/2023 – Quý IV/2025.

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Quý I/2026.

5.2. Hiện trạng các hạng mục công trình tại khu vực thực hiện dự án:

Cơ sở làm việc của Công an huyện Xuân Trường hiện nay được đầu tư xây dựng từ năm 1997 tại khu đất trung tâm Thị trấn Xuân Trường; với tổng diện tích đất sử dụng 8.926,4m2; bao gồm 2 khu, khu A có diện tích đất 4934,7m2, khu B có diện tích đất 3991,7m2. 

Bảng 5: Hiện trạng hạng mục công trình của Công an huyện Xuân Trường:
	TT
	Hạng mục công trình
	Năm xây dựng
	Cấp công trình
	Diện tích sàn
	Số tầng
	Phương án thực hiện dự án

	
	KHU A
	
	
	
	
	

	1
	Cổng chính
	2008
	IV
	-
	-
	Phá dỡ

	2A
	Cổng phụ
	2007
	IV
	-
	-
	Phá dỡ

	2B
	Cổng phụ
	2007
	IV
	-
	-
	Phá dỡ

	3A
	Nhà bảo vệ cổng chính
	2008
	IV
	31
	1
	Phá dỡ

	3B
	Nhà bảo vệ cổng phụ
	2007
	IV
	23
	1
	Phá dỡ

	4
	Nhà để xe của khách
	2008
	IV
	115
	1
	Phá dỡ

	5A
	Nhà để xe ô tô cán bộ
	1997
	IV
	85
	1
	Phá dỡ

	5B
	Nhà để xe, xuồng
	1997
	IV
	40
	1
	Phá dỡ

	5C
	Nhà để xe máy cán bộ
	1997
	IV
	115
	1
	Phá dỡ

	5D
	Nhà để xe máy cán bộ
	1997
	IV
	135
	1
	Phá dỡ

	5E
	Nhà để xe máy chuyên dụng
	2008
	IV
	48
	1
	Phá dỡ

	6
	Nhà làm việc B
	1991
	III
	510
	2
	Phá dỡ

	7
	Nhà làm việc C
	2001
	IV
	290
	2
	Phá dỡ

	8
	Nhà tiếp dân
	2006
	IV
	255
	2
	Phá dỡ

	9
	Nhà làm việc A
	2008
	III
	787
	3
	Cải tạo

	10
	Nhà ăn + bếp
	2003
	IV
	162,5
	1
	Phá dỡ

	11
	Nhà thể dục thể thao
	2009
	IV
	350
	1
	Phá dỡ

	12
	Bể nước
	2007
	IV
	36
	1
	Phá dỡ

	13
	Hàng rào đặc
	1998
	IV
	-
	-
	Phá dỡ

	14
	Hàng rào thoáng
	2008
	IV
	-
	-
	Phá dỡ

	15
	Sân, đường, hạ tầng kỹ thuật
	1998
	IV
	-
	-
	Cải tạo

	
	KHU B
	
	
	
	
	

	16
	Kho tang chứng vật chứng
	2010
	IV
	159
	1
	Phá dỡ

	17A
	Lán xe
	2007
	IV
	85,5
	1
	Phá dỡ

	17B
	Lán xe
	2007
	IV
	40
	1
	Phá dỡ

	17C
	Lán xe
	2007
	IV
	28
	1
	Phá dỡ

	17D
	Lán xe
	2007
	IV
	20
	1
	Phá dỡ

	18
	Nhà tạm giam
	2003
	III
	106
	1
	Cải tạo

	19
	Nhà tạm giữ hành chính
	2011
	IV
	120
	1
	Phá dỡ

	20
	Chòi gác
	2007
	IV
	20
	1
	Phá dỡ

	21A
	Cổng vào khu tạm giam
	2007
	IV
	-
	-
	Phá dỡ

	21B
	Cổng vào khu kho tang chứng vật chứng
	2007
	IV
	-
	-
	Phá dỡ

	22
	Tường rào đặc
	2007
	IV
	-
	-
	Cải tạo

	23
	Sân, đường + hạ tầng kỹ thuật
	2007
	IV
	-
	-
	Cải tạo

	24A
	Bể nước sinh hoạt
	2007
	IV
	7,5
	-
	Phá dỡ

	24B
	Bể nước sinh hoạt
	2007
	IV
	8,5
	-
	Phá dỡ

	25
	Trạm BTS
	2007
	IV
	10,6
	-
	Phá dỡ


5.3. Quy mô các hạng mục công trình của dự án:


Dự án tận dụng mặt bằng đã có, phá dỡ một số hạng mục công trình cũ, cải tạo và xây dựng mới các hạng mục công trình. Quy mô các hạng mục công trình của dự án như sau:

Bảng 6: Quy mô các hạng mục công trình của Dự án

	TT
	Tên công trình
	Số tầng
	Diện tích (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Ghi chú

	I
	Khu A (Khu làm việc cán bộ)
	
	
	
	

	1
	Nhà làm việc 5 tầng
	05
	499
	2498
	Xây mới

	2
	Nhà ở cán bộ chiến sỹ + phòng ăn VIP
	03
	271
	776
	Cải tạo

	3
	Nhà ăn + Bếp tập thể
	01
	213
	213
	Xây mới

	4
	Nhà chứa máy bơm
	01
	14
	14
	Xây mới

	5
	Nhà bảo vệ (nhà trực ban)
	01
	17
	17
	Xây mới

	II
	Khu B (Khu giam giữ, tiếp dân)
	
	
	
	

	1
	Nhà phụ trợ NTG/PT1.2022
	01
	212
	212
	Xây mới

	2
	Nhà tạm giữ 30 chỗ
	01
	175
	175
	Cải tạo

	3
	Nhà tạm giữ 15 chỗ
	01
	88
	88
	Xây mới

	4
	Nhà bếp nấu, buồng quản lý phạm nhân, y tế, kho
	01
	56
	56
	Xây mới

	5
	Vọng gác
	03
	8
	8
	Xây mới

	6
	Nhà để xe CSGT + Chở phạm nhân
	01
	77
	77
	Xây mới

	7
	Nhà tạm giữ hành chính (6 người)
	01
	55
	55
	Xây mới

	8
	Nhà tiếp dân
	02
	109
	218
	Xây mới

	9
	Kho tổng hợp
	01
	100
	100
	Xây mới

	
	Kho CTNH
	
	10
	
	Xây mới

	
	Kho CTR TT tái chế, tái sử dụng
	
	5
	
	Xây mới

	
	Kho tổng hợp của đơn vị
	
	85
	
	Xây mới

	10
	Kho vật chứng
	01
	116
	116
	Xây mới

	11
	Kho bãi (Bãi giữ xe vi phạm)
	01
	108
	
	Xây mới

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Cổng chính 
	-
	-
	
	Xây mới

	2
	Cổng phụ 
	-
	-
	
	Xây mới

	3
	Tường rào
	-
	-
	
	Cải tạo

	4
	Sân điều lệnh + hè đường
	-
	1036
	1036
	

	5
	Đường giao thông (2 khu)
	-
	5149,4
	5149,4
	Cải tạo

	6
	Bể ngầm nước sinh hoạt 15 m3 (Khu B)
	-
	12
	12
	Xây mới

	7
	Bể ngầm nước sinh hoạt + PCCC 270 m3 (Khu A)
	-
	105
	105
	Xây mới

	8
	Hệ thống cấp điện, đèn sáng
	-
	-
	
	Xây mới

	9
	Trạm biến áp
	-
	-
	
	Xây mới

	10
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 15 m3/ngày.đêm
	01HT
	25
	25
	Xây mới

	11
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày.đêm
	01HT
	15
	15
	Xây mới

	12
	Cây xanh
	
	492
	492
	


* Khu A (khu làm việc cán bộ):


Nhà làm việc + gara xe ô tô con và gara xe 2 bánh:



Nhà cấp III, 5 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 2498 m2; Nhà hành lang giữa rộng 2,4m, chiều cao tầng 3,6m, cụ thể:


- Tầng 1 được bố trí như sau: Khu vực để xe; Phòng kỹ thuật; Cầu thang bộ: 02 thang; Cầu thang máy: 01 cái; Phòng vệ sinh chung: 01 phòng.


- Tầng 2 được bố trí thành các phòng như sau: Tiền sảnh chính; Phòng làm việc phó công an huyện; Phòng y tế; Phòng văn thư; Phòng thông tin; Các phòng làm việc; Phòng kỹ thuật; Cầu thang bộ: 02 thang; Cầu thang máy: 01 cái; Khu vệ sinh chung: 01 khu (nam, nữ riêng biệt); Sảnh tầng, hành lang tầng.


- Tầng 3 được bố trí thành các phòng như sau: Phòng làm việc trưởng Công an huyện; Phòng làm việc phó công an huyện; Phòng khách; Phòng giao ban; Phòng cơ yếu; Các phòng làm việc; Phòng kỹ thuật; Cầu thang bộ: 02 thang; Cầu thang máy: 01 cái; Khu vệ sinh chung: 01 khu (nam, nữ riêng biệt); Sảnh tầng, hành lang tầng.


- Tầng 4 được bố trí thành các phòng như sau: Các phòng làm việc; Phòng truyền thống; Phòng kỹ thuật; Cầu thang bộ: 02 thang; Cầu thang máy: 01 cái; Khu vệ sinh chung: 01 khu (nam, nữ riêng biệt); Sảnh tầng, hành lang tầng.


- Tầng 5 được bố trí thành các phòng như sau: Phòng họp; Phòng chuẩn bị; 02 phòng kho; Phòng kỹ thuật; Cầu thang bộ: 02 thang; Cầu thang máy: 01 cái; Khu vệ sinh chung: 01 khu (nam, nữ riêng biệt); Sảnh tầng, hành lang tầng.


Phần kết cấu: Theo kết quả khảo sát địa chất công trình. Công trình có kết cấu móng cọc BTCT mác 250. Phần thân: Khung, cột, dầm, sàn thành sê nô mái BTCT mác 250 chịu lực. Tường móng, bể phốt, tường khu vệ sinh, cầu thang, lan can xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Phần mái: Phần mái đổ BTCT tại chỗ mác 250. Thành mái đổ BTCT tại chỗ mác 250 dán ngói.


Phần hoàn thiện: Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Phòng họp, phòng truyền thống và phòng hội trường đóng trần thạch cao khung xương chìm, sơn bả hoàn thiện. Trần các khu vệ sinh dùng trần thạch cao tấm thả. Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300. Bậc cầu thang mài granito, lan can cầu thang inox, tay vịn gỗ. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính an toàn dày 6,38mm, cửa có hoa sắt bảo vệ. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, thông tin liên lạc, chống mối... được thiết kế đồng bộ.


Nhà ở cán bộ chiến sỹ + phòng ăn VIP:


Nhà cấp III, 3 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 776m2, chiều cao tầng 3,6m Nhà hành lang trước rộng 1,8m và có các công năng sau:


- Tầng 1: được bố trí thành các phòng như sau: Tiền sảnh chính; Phòng ăn vip; Các phòng ở CBCS; Cầu thang bộ: 01 thang; Khu vệ sinh: 02 khu (nam, nữ riêng biệt); Hành lang tầng.


- Tầng 2: được bố trí thành các phòng như sau: Các phòng ở CBCS; Cầu thang bộ: 01 thang; Khu vệ sinh: 02 khu (nam, nữ riêng biệt); Hành lang tầng.


- Tầng 3: được bố trí thành các phòng như sau: Các phòng ở CBCS; Cầu thang bộ: 01 thang; Khu vệ sinh: 02 khu (nam, nữ riêng biệt); Hành lang tầng.


Phương án cải tạo: Đục bỏ tam cấp, mài lại granito. Cải tạo khu vệ sinh chung thành phòng tắm nam nữ riêng biệt, Thay mới và bổ sung thiết bị vệ sinh, sửa chữa bổ sung quạt trần, điều hòa, đèn tuýp, đèn hành lang, cầu thang, sơn lại tay vịn gỗ, lan can sắt cầu thang. Sửa chữa, thay thế cửa đi, cửa sổ gỗ tự nhiên, sơn lại sen hoa thép. Vệ sinh, mài bóng granito mặt bậc và cổ bậc cầu thang. Thay thế mái tôn, vệ sinh chống thấm sê nô mái. Cải tạo hệ thống cấp thoát nước. Cải tạo đường dây và hệ thống thiết bị điện, chống sét. Chống thấm nhà vệ sịnh tầng 2, tầng 3. Trần các khu vệ sinh dùng trần thạch cao tấm thả. Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300. Tường trong, ngoài nhà và trần nhà bóc lớp vữa cũ, trát lại vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước.


Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, thông tin liên lạc, chống mối... được thiết kế đồng bộ.


Nhà ăn + bếp tập thể:


Nhà cấp IV, 1 tầng với diện tích sàn xây dựng là 213m2. Chiều cao tầng 3,9m và có các công năng sau: Khu ăn tập thể; Khu bếp nấu + soạn chia thức ăn; Kho; Sân gia công thô; Khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt).


Phần kết cấu: Theo kết quả khảo sát địa chất công trình. Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200. Phần thân: Khung, cột, dầm, sàn thành sê nô mái BTCT mác 200 chịu lực. Tường móng, bể phốt, tường khu vệ sinh xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Phần mái: Phần mái đổ BTCT tại chỗ mác 200, xây tường thu hồi sau đó lợp tôn chống nóng.


Phần hoàn thiện: Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Trần các khu vệ sinh dùng trần thạch cao tấm thả. Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300. Bậc tam cấp mài granito. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính an toàn dày 6,38mm, cửa có hoa sắt bảo vệ. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, chống mối, ... được thiết kế đồng bộ.


Nhà chứa máy bơm:


Nhà cấp IV; 1 tầng với diện tích sàn xây dựng 14m2. Chiều cao tầng 3,0m. Nhà nằm trên bể nước ngầm với hệ thống kết cấu khung, cột, dầm, mái BTCT mác 200 chịu lực. Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Cửa đi bằng thép hộp tôn huỳnh. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC được thiết kế đồng bộ.


Bể nước ngầm sinh hoạt + PCCC 270m3:


Bể nước kích thước (16,75x7,15)m. Nền móng gia cố bằng cọc tre. Thành, đáy và nắp bể đổ BTCT mác 200. Trát + láng trong bể vữa XM mác 75. Nắp bể bằng inox.


Nhà baỏ vệ:


Nhà cấp IV; 1 tầng với diện tích sàn xây dựng 17m2. Chiều cao tầng 3,6m. Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200. Hệ thống khung, cột, dầm, mái BTCT mác 200 chịu lực. Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Mái xây tường thu hồi sau đó lợp tôn chống nóng. Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, Bậc tam cấp mài granito. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính an toàn dày 6,38mm, cửa có hoa sắt bảo vệ. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, chống mối, ... được thiết kế đồng bộ.


Cổng, tường rào:


- Cổng chính (01 cái): Lối đi chính rộng thông thủy 6,2m, cổng bên rộng thông thủy 1,9m, không có mái. Trụ cổng móng đơn BTCT được xây gạch bê tông ốp phía ngoài vữa XM mác 75, trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Cánh cổng bằng thép đặc kết hợp với thép hộp.


- Cổng phụ (01 cái): Kích thước rộng thông thủy 4,5m, không có mái.


- Tường rào thoáng (giáp đường giao thông - chiều dài 184,2m): Phía dưới xây gạch cao 0,8m; dày 0,22m; phía trên lắp song sắt cao 1,6m; trụ rào BTCT mác 200 xây bọc gạch bê tông cao 2,7m. Khoảng cách giữa các trụ 3,0m.


- Tường rào đặc (giáp trung tâm viễn thông - chiều dài 71,1m): Xây gạch cao 2,4m trên lắp mũi giáo thép vuông đặc cao 0,41m; trụ rào BTCT mác 200 được ốp gạch xây kích thước 370x370; khoảng cách giữa các trụ 3,0m.


* Khu B (Khu tạm giữ và tiếp dân)


Nhà phụ trợ:


Áp dụng theo mẫu Nhà phụ trợ áp dụng cho nhà tạm giữ quy mô <60 chỗ, 1 tầng (Ký hiệu: NTG/NPT1).


Nhà cấp IV; 1 tầng; phần thân theo mẫu do Bộ Công An ban hành; diện tích sàn 212m2; chiều cao tầng là 3,6m và có các công năng sau: Phòng người bị giam giữ gặp thân nhân; Phòng thân nhân tiếp tế, thăm gặp; Phòng trực + nhận, kiểm tra đồ tiếp tế; Phòng làm việc + kiểm soát an ninh + trung tâm lưu trữ và quản lý dữ liệu; Phòng hỏi cung; Phòng làm việc người bào chữa hoặc khách đến công tác; Kho lưu ký + công trang; Khu vệ sinh; Sảnh, hành lang.


Phần kết cấu: Theo kết quả khảo sát địa chất công trình. Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200. Phần thân: Khung, cột, dầm, sàn thành sê nô mái BTCT mác 200 chịu lực. Tường móng, bể phốt, tường khu vệ sinh xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Phần mái: Phần mái đổ BTCT tại chỗ mác 200, xây tường thu hồi sau đó lợp tôn chống nóng.


Phần hoàn thiện: Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic 300x600. Bậc tam cấp mài granito. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính an toàn dày 6,38mm, cửa có hoa sắt bảo vệ. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, chống mối, ... được thiết kế đồng bộ.


Nhà tạm giữ 30 chỗ:


Nhà cấp III; 1 tầng; diện tích sàn 175m2; chiều cao tầng là 3,6m. Nhà gồm 12 phòng tạm giữ có vệ sinh khép kín.


Phương án cải tạo: Bóc vữa toàn bộ tường, trần trong và ngoài nhà, trát lại vữa XM mác 75 sau đó quét vôi ve 3 nước. Nền láng lại XM mác 75. Mái lợp tôn chống nóng. Hệ thống cửa, sen hoa cửa cạo bỏ lớp sơn cũ sau đó sơn lại 3 nước. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, ... được thiết kế đồng bộ.


Nhà tạm giữ 15 chỗ:


Áp dụng theo mẫu Nhà tạm giam áp dụng cho nhà tạm giữ quy mô <60 chỗ, 1 tầng (Ký hiệu: NTG15C/1T/2019).


Nhà cấp IV; 1 tầng; phần thân theo mẫu do Bộ Công An ban hành; diện tích sàn 88m2; chiều cao tầng là 3,6m, kích thước các gian (5,4x3,3)m. Hành lang trước nhà rộng 2m. Nhà gồm 6 phòng tạm giữ có vệ sinh khép kín. Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200. Khung, cột, dầm, mái BTCT mác 200 chịu lực. Mái lợp tôn chống nóng. Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Khu hành lang nền sàn lát gạch ceramic 600x600. Nền khu vệ sinh đánh màu bằng xi măng nguyên chất, tường khu vệ sinh một mặt đánh màu bằng xi măng nguyên chất và các mặt còn lại trát granito, khu vực buồng giam nền sàn đổ bê tông cốt thép trên láng vữa XM mác 75. Trần, tường trong và ngoài nhà trát vữa XM mác 75 sau đó quét vôi ve 3 nước. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, chống mối... được thiết kế đồng bộ.


Nhà bếp nấu, buồng quản lý phạm nhân:


Theo thiết kế mẫu nhà bếp nấu và giam phạm nhân áp dụng cho nhà tạm giữ quy mô giam giữ từ <60 chỗ, 1 tầng (ký hiệu: NTG/BN1).


Nhà cấp IV; 01 tầng; phần thân theo mẫu do Bộ Công An ban hành; diện tích sàn 56m2; chiều cao tầng là 3,6m, gồm 01 phòng bếp nấu, 01 buồng giam khép kín và 01 buồng y tế.


Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200, khung BTCT mác 200 chịu lực. Sàn, mái đổ BTCT toàn khối mác 200, mái tôn chống nóng. Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Nền láng vữa XM mác 75. Bệ nằm mài granito. Trần, tường trong và ngoài nhà trát vữa XM mác 75 sau đó quét vôi ve 3 nước. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC... được thiết kế đồng bộ.


Vọng gác:


Theo mẫu vọng gác áp dụng cho nhà tạm giữ, trại tạm giam và tạm giam (ký hiệu: VG/2019).


Nhà cấp III; 03 tầng; phần thân theo mẫu do Bộ Công An ban hành; diện tích sàn 8m2. Vọng gác được xây dựng bằng kết cấu thép thép, sàn vọng gác cao 3,6m. bốn mặt xung quanh vọng gác cửa sổ khung nhôm pano mika. Móng BTCT. Mái lợp tôn xốp 2 lớp chống nóng.


Nhà để xe CSGT + chở phạm nhân:


Nhà cấp IV; 1 tầng với diện tích sàn xây dựng 77m2. Chiều cao tầng 3,9m. Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200. Hệ thống khung, cột, dầm, mái BTCT mác 200 chịu lực. Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Nền nhà đổ bê tông mác 200. Cửa đi bằng thép hộp tôn huỳnh. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, ... được thiết kế đồng bộ.


Nhà tạm giữ hành chính:


Áp dụng mẫu quy mô 6 người. Nhà cấp IV; 01 tầng với diện tích sàn 55m2; chiều cao tầng là 3,3m; kích thước các gian 3,9m x (4m; 2,1m; 4m) gồm 2 phòng tạm giữ có vệ sinh khép kín. Hành lang trước nhà rộng 1,2m. Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200, khung BTCT mác 200 chịu lực. Sàn, mái đổ BTCT toàn khối mác 200, mái tôn chống nóng. Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Khu vực sảnh, hành lang, buồng tạm giam lát nền gạch ceramic 600x600, khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic 300x600. Trần, tường trong và ngoài nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, chống mối... được thiết kế đồng bộ.


Nhà tiếp dân:


Nhà cấp III, 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 218m2. Nhà hành lang trước rộng 1,5m, chiều cao tầng 3,9m và có các công năng sau:


- Tầng 1 được bố trí như sau: Tiền sảnh chính; Phòng làm việc đội trưởng; Phòng làm việc đội phó; Phòng tiếp hộ khẩu, căn cước công dân; Cầu thang bộ: 01 thang; Nhà vệ sinh chung; Hành lang tầng.


- Tầng 2 được bố trí thành các phòng như sau: Phòng tiếp dân; Cầu thang bộ: 01 thang; Hành lang tầng.


Phần kết cấu: Theo kết quả khảo sát địa chất công trình. Công trình có kết cấu móng băng BTCT mác 200. Phần thân: Khung, cột, dầm, sàn thành sê nô mái BTCT mác 200 chịu lực. Tường móng, bể phốt, tường khu vệ sinh, cầu thang, lan can xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Phần mái xây tường thu hồi sau đó lợp tôn chống nóng.


Phần hoàn thiện: Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic 300x600. Bậc cầu thang mài granito, lan can cầu thang inox, tay vịn gỗ. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính an toàn dày 6,38mm, cửa có hoa sắt bảo vệ. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, thông tin liên lạc, chống mối... được thiết kế đồng bộ.


Kho tổng hợp:


Nhà cấp IV; 1 tầng với diện tích sàn xây dựng 100m2. Chiều cao tầng 3,9m. Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200. Hệ thống khung, cột, dầm, mái BTCT mác 200 chịu lực. Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75. Tường trong, ngoài nhà và trần nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Nền nhà lát gạch ceramic 600x600. Cửa đi bằng thép hộp tôn huỳnh. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC, ... được thiết kế đồng bộ.


Nhà kho vật chứng:


Theo Mẫu loại 01 Kho vật chứng trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công An ban hành.


Nhà cấp IV; 01 tầng với diện tích sàn xây dựng 116m2. Chiều cao tầng 3,6m. Nhà kho gồm kho, lán kho, làm việc cán bộ kho. Lán kho gồm 3 gian. Nhà kho gồm 4 gian bước gian 3,6m;  01 phòng làm việc cán bộ kho có vệ sinh khép kín.


Công trình có kết cấu móng đơn BTCT mác 200, khung BTCT mác 200 chịu lực. Sàn, mái đổ BTCT toàn khối mác 200, mái tôn chống nóng. Tường kho xây gạch bê tông vữa XM mác 75, lán kho xây tường lửng cao 60cm, trên là khung lưới thép B40. Khu vực nền phòng lát gạch ceramic 600x600, khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300, tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic 300x600. Nền lán kho, hiên láng vữa XM mác 75 trên nền bê tông mác 150 dày 10cm. Trần, tường trong và ngoài nhà trát vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp 3 nước. Hệ thống điện, nước, thu lôi chống sét, PCCC... được thiết kế đồng bộ.


Cổng, tường rào:


- Cổng khu tạm giữ (01 cái): Kích thước rộng 6,0m, không có mái.


- Cổng vào khu tạm giữ hành chính và khu tiếp dân (04 cái): Kích thước rộng 4,0m, không có mái.


- Tường rào thoáng (giáp đường giao thông - chiều dài 87,1m): Phía dưới xây gạch cao 0,8m; dày 0,22m; phía trên lắp song sắt cao 1,6m; trụ rào BTCT mác 200 xây bọc gạch bê tông cao 2,7m. Khoảng cách giữa các trụ 3,0m.


- Tường rào đặc bảo vệ khu giam giữ xây mới có chiều dài 150,3m (Áp dụng theo thiết kế mẫu tường rào bảo vệ áp dụng cho nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam (ký hiệu: NTG /RBVB). Tường rào xây gạch cao 4,5m trên lắp dây thép gai có chiều cao 1,1m; trụ bê tông cốt thép 0,22mx0,22m; khoảng cách giữa các trụ 3,0m. Móng cột trụ BTCT. Móng xây gạch vữa XM mác 75.


- Tường rào đặc xung quanh khu giam giữ cải tạo có chiều dài 230,9: Tường rào xây gạch cao 4,5m trên lắp dây thép gai. Phương án cải tạo: Cạo bỏ lớp vôi ve cũ, quét lại vôi ve 3 nước, phần dây thép gai được thay mới.

* Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật chung:



Sân, đường nội bộ:


Kết cấu sân bê tông xi măng: Bê tông xi măng mác 200 đá 2x4 dày 15cm; Lớp ni lông lót chống mất nước; Cát đen tôn nền tạo phẳng K95.


Kết cấu lát hè + sân điều lệnh: Lát gạch Terrazzo 400x400 dày 5cm; Lót vữa XM mác 75; Nền hè bê tông đá 2x4 mác 150 dày 10cm; Lớp ni lông lót chống mất nước; Cát đen tôn nền tạo phẳng K95.


Kết cấu bó vỉa hè: Bó vỉa bê tông đúc sẵn mác 200; Lớp đệm vữa XM mác 75 dày 2cm; Móng bê tông đổ tại chỗ mác 150 đá 2x4 dày 10cm.


Thiết kế lối vào:


- Lối vào được thiết kế vuốt nối với mặt đường hiện trạng, mép đường vuốt nối được bo tròn với bán kính 3~5m tạo êm thuận.


- Xử lý cao độ trong vuốt nối đảm bảo xe chạy an toàn, êm thuận và tiêu thoát nước.


Hệ thống cấp nước:


Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế là mạng cụt. Xây dựng tuyến đường ống HDPE cấp nước từ mạng lưới cấp nước khu vực (nguồn cấp từ hè đường phía ngoài cổng chính) đến bể ngầm BTCT, hệ thống đường ống trong cấp trong nhà trạm và thiết bị máy bơm. Chiều sâu đặt ống đến đỉnh ống trung bình khoảng 0,5m. Thi công tuyến ống đến đâu lấp đất đầm chặt từng lớp với hệ số K=0,9 đến đáy, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật về công tác lấp đất. chống đẩy nổi ống. Tại các góc chuyển và vị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT. Tại các nút của mạng lưới bố trí van khóa để có thể sửa chữa từng đoạn ống khi cần thiết. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.


Hệ thống thoát nước mưa:


- Thiết kế cống xây B300 xung quanh nhà, hướng thoát về cống nằm trên hè. Cứ 30m bố trí hố ga thăm thu nước trên hè và ga BTCT cống hộp.


- Kết cấu cống xây B300: Bê tông móng cống mác 150 dày 10cm; Tường cống xây gạch không nung, vữa XM M75 dày 22cm, trát tường vữa XM mác 75 dày 1,5cm; Tấm đan BTCT mác 200 đúc sẵn lắp ghép.


- Kết cấu hố ga thoát nước kích thước 50x50cm: Bê tông móng mác 150 dày 10cm; Tường xây gạch bê tông vữa XM mác 75 dày 22cm, trát vữa trong lòng hố ga vữa XM mác 75; Bê tông mũ hố ga mác 200; Tấm đan BTCT mác 200 đúc sẵn lắp ghép.


Hệ thống thoát nước thải


Cống thoát nước thải thiết kế ống nhựa PVC D150, hướng thoát nước ra cống nằm trên hè đường phía Tây của Khu A và Khu B

Hệ thống cấp điện:


Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV từ cột đấu đến ngăn tủ RMU của trạm biến áp S=250kVA-22/0,4kV: Đoạn tuyến cáp ngầm xây dựng mới cấp nguồn điện 22kV cho TBA 250kVA-22/0,4kV được đấu điện trung thế 22kV tại vị trí cột số 89, lộ 474 E3.8 (hiện hữu), cách vị trí TBA xây mới một khoảng L=10m. 


Xây dựng mới TBA: S=250kVA-22/0,4kV cấp điện phục vụ các hoạt động của cơ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường sau xây dựng, cải tạo thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường thuộc Công an tỉnh Nam Định. TBA xây dựng mới kiểu trạm trụ thép tích hợp tủ RMU, thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung thế, máy biến áp, tủ điện hạ thế được lắp trong vỏ trụ trạm bằng tole. Trạm biến áp đặt tại khu góc sân phía Đông Bắc thuộc khu đất quy hoạch, phía hồi nhà làm việc 5 tầng, tim trạm cách tường rào phía tuyến đường trung tâm thị trấn và Viễn thông huyện một khoảng a = 3,0m.


Xây dựng các tuyến cáp 0,4kV lộ No1, No2, No3 và No4 cấp nguồn đến các tủ điện hạ thế tổng của các khối nhà chính (Nhà làm việc 5 tầng, Nhà ở CBCS+nhà ăn VIP, Nhà ăn + Bếp ăn tập thể và Nhà tiếp công dân - Các nhà khác công suất nhỏ được đấu nối tiếp từ tủ điện của nhà gần nhất). Các đoạn tuyến sử dụng cáp ngầm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1kV (4x70)mm2, (4x50)mm2, (4x35)mm2. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE Φ130/100 chôn ngầm trong rãnh cáp dưới nền đất, nền hè đường lát gạch Terrazzo và dưới đường nhựa, sân bê tông ...


Hệ thống điện chiếu sáng:


Xây dựng mới hệ thống đèn điện chiếu sáng bao quanh trụ sở làm việc công an huyện Xuân Trường sử dụng bộ đèn LED chiếu sáng đường 120W lắp đặt trên cột thép bát giác côn liền cần cao 8m vươn 1,5m; Cấp nguồn cho các vị trí cột đèn chiếu sáng sử dụng cáp ngầm luồn trong ống nhựa xoắn HDPE Ø50/40 chôn trực tiếp trong đất.


Hệ thống chiếu sáng sử dụng 01 tủ điều khiển chiếu sáng tự động 2 chế độ đặt trong nhà thường trực bảo vệ. Cấp nguồn 0,4kV cho hệ thống chiếu sáng.


Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:


Xây dựng hệ thống trạm bơm PCCC, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các hạng mục công trình và trụ cứu hỏa ngoài nhà. Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, xây dựng hệ thống chữa cháy vách tường Nhà làm việc 5 tầng và các hạng mục khác theo tiêu chuẩn. Lắp đặt phương tiện chữa cháy ban đầu cho tất cả các hạng mục công trình.


Hệ thống mạng thông tin liên lạc, camera an ninh:


Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông cho các hạng mục công trình: Nhà làm việc 5 tầng, Hệ thống mạng điện thoại, mạng internet, camera an ninh,  mạng thông tin nội bộ của ngành.


Hệ thống xử lý nước thải tập trung:

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được xây ngầm dưới bồn hoa, cây xanh khu vực phía Tây Bắc của khu A và khu B. 

+ Đáy bể được thiết kế là móng bè gia cố trên nền cọc tre theo tiêu chuẩn.

+ Móng bè bê tông cốt thép đá 1x2 cấp, thép AI, AII. Lót móng dùng bê tông đá 4x6 (mác 100).

+ Tường vách xung quanh, nắp bể đổ BTCT đá 1x2 (mác 250), thép AI, AII. Mặt, đáy và dầm bể đổ BTCT đá 1x2 cấp bền B20 (mác 250), thép AI, AII. Tường ngăn bể bằng gạch đặc mác 75, vữa XM mác 75. Đáy, thành bể trát bằng vữa XM mác 75# sau đó đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

Hầu hết, các hạng mục cải tạo, xây dựng mới đã được Cục Quản lý xây dựng và đầu tư - Bộ Công an thẩm định tại Văn bản số 210/BC-H02-P2 ngày 18/01/2023. Riêng hạng mục xây dựng hệ thống thu gom nước thải tách riêng nước mưa và hệ thống xử lý nước thải tập trung được đề xuất xây dựng bổ sung để đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở, kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn chi phí dự phòng của dự án được phê duyệt.

Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án phù hợp với Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000); theo đó khu đất của Cơ sở làm việc công an huyện Xuân Trường được quy hoạch là đất an ninh quốc phòng.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:
2.1. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường nước:
Nước thải sau xử lý của Dự án được thải ra cống thu gom nước thải chung của thị trấn Xuân Trường, sau đó cùng với nước thải tập trung của thị trấn thoát ra kênh Trung Linh rồi đổ ra sông Ninh Cơ tại cửa sông cách Dự án khoảng 2km. Do đó, nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải của Dự án là cống thu gom thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường.
Dự án dự kiến xây dựng 02 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại 02 khu với tổng công suất xử lý 25 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động. 

2.1.1 Tác động đến chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận


Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là cống thu gom thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường do UBND thị trấn Xuân Trường quản lý.
Lưu lượng nước thải của Nhà máy xả vào cống thu gom thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường tối đa khoảng 25 m3/ngày.đêm theo phương thức tự chảy, việc xả thải không tập trung vào thời gian nhất định trong ngày mà được chia nhỏ trong ngày. Vì vậy ít gây ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của cống thu gom thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường. 
Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án chảy vào cống thu gom thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường sẽ làm tăng tốc độ dòng chảy cục bộ, ảnh hưởng đến sự điều tiết của dòng chảy. Tuy nhiên lưu lượng nước thải phát sinh tại thời điểm Dự án hoạt động ổn định với quy mô tối đa khoảng 25m3/ngày.đêm, tương đương 0,0003 m3/giây, hầu như không gây ảnh hưởng tới việc thu gom, thoát nước của cống thu gom thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường.

2.1.2. Tác động đến chất lượng nước

Nước thải sau xử lý của Dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt; Áp dụng hệ số K= 1,2 (do Dự án là trụ sở cơ quan, doanh trại của lực lượng vũ trang có quy mô sử dụng đất < 10.000 m2) trước khi chảy ra cống thu gom thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường.

Trong trường hợp Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án bị sự cố cũng như hoạt động không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của nguồn nước tiếp nhận.

Với nước thải có nồng độ các chất hữu cơ, chất lơ lửng cao, khi nước thải xả ra nguồn tiếp nhận gián tiếp là sông Trung Linh sẽ làm hàm lượng SS, COD, BOD5 trong nguồn nước tăng lên, có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước. Khi đó, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận gián tiếp nước thải. Tuy nhiên với lưu lượng thải nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng của sông Trung Linh và chất lượng nước thải sẽ được xử lý đảm bảo theo quy định nên tác động này là không lớn.

2.1.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

Do nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống cống thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường, không phải là nguồn nước mặt nên căn cứ Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, báo cáo không phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước.

2.2. Phù hợp của dự án với khả năng chịu tải môi trường không khí:

Trong quá trình hoạt động Dự án không phát sinh khí thải. Do đó hoạt động của dự án không ảnh hướng tới khả năng chịu tải của môi trường khí.
Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
Hiện trạng hệ sinh thái của Khu vực thực hiện dự án gồm Hệ sinh thái nông nghiệp, Hệ sinh thái khu dân cư, cụ thể như sau:
1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp


Đa dạng sinh học

Cũng như các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm đa dạng trong loài (do số kiểu gen trong loài quyết định) và đa dạng khác loài (do số loài quyết định). Sự đa dạng như vậy trong các hệ sinh thái tự nhiên thuần thục thường đạt ở mức rất cao, đảm bảo tính ổn định cao nhất của hệ thống. Còn trong các hệ sinh thái nông nghiệp, con người chỉ chủ động đưa vào sản xuất một số loài cây trồng và vật nuôi đã được thuần hoá. Do đó hệ sinh thái nông nghiệp thường kém đa dạng sinh học hơn rất nhiều so với các hệ sinh thái tự nhiên. Và đó cũng chính là lý do cơ bản dẫn đến tính kém mềm dẻo, ổn định của các hệ sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nâng cao tính đa dạng sinh học trong hệ sinh thái “nhân tạo” này.


Đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp phụ thuộc vào 4 yếu tố sau: (1) Đa dạng thảm thực vật ở trong và xung quanh hệ sinh thái nông nghiệp; (2) Sự duy trì thường xuyên các cây trồng khác nhau trong hệ sinh thái; (3) Mức độ luân phiên cây trồng theo không gian và thời gian; và (4) Mức độ tách biệt hệ sinh thái nông nghiệp ra khỏi thảm thực vật tự nhiên.


Đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp được tạo lên bởi thành phần loài và kiểu gen của các sinh vật chính như: cây trồng, côn trùng, các động vật ăn cỏ, ăn thịt và ký sinh, cũng như vi sinh vật cùng các sinh vật phân huỷ khác. Sự đa dạng cây trồng và thảm thực vật nói chung có vai trò quan trọng nhất đối với sự đa dạng các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái nông nghiệp. Bởi vì sự đa dạng về cây trồng sẽ dẫn đến đa dạng về côn trùng, vi sinh vật và các thành phần sinh vật khác trên đồng ruộng. Tuy nhiên trong quá trình phát triển nông nghiệp chuyên canh, thâm canh theo hướng công nghiệp hoá, đã dần làm mất đi tính đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự kém ổn định và bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp. Chính vì vậy, một trong những chiến lược của phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay là bảo vệ, duy trì và nâng cao tính đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp.


Đa dạng thành phần loài


Đối với thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này có tổng số 216 loài, chủ yếu là các loài cây trồng phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân như ngô, mía, gừng, lúa, khoai,…


Động vật bậc cao: Tổng số loài thú trong khu vực là 13 loài trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (dơi io, dơi mũi ống cánh lông).


Chim: số loài chim là 79 loài trong đó có 4 loài có tên trong sách đỏ năm 2007: 3 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (cò trắng Trung Quốc, cò lửa lùn, cò nhạn), 1 loài được xếp hạng rất nguy cấp CR (cò hương); 1 loài được xếp vào diện quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013 của Chính phủ (Cò trắng Trung Quốc).


Bò sát: Tổng số có 12 loài trong đó có 4 loài thuộc diện quý hiếm, 3 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 trong đó 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (Rắn roi xanh), 2 loài được xếp hạng nguy cấp EN (Rắn sọc dưa, rắn ráo thường), có 3 loài được xếp là quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ.


Lưỡng cư: Tổng số có 10 loài thuộc hệ sinh thái này, trong đó có 1 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng nguy cấp EN (ếch gai).


Côn trùng: Tổng số loài côn trùng trong hệ sinh thái này là 386 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 và được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (bướm phượng đốm kem, bướm phượng cánh chim chấm rời).

1.2. Hệ sinh thái khu dân cư

Hệ sinh thái khu dân cư đô thị 


Khu dân cư đô thị tại Nam Định có thành phần loài động, thực vật khá đa dạng, phong phú, không chỉ các loài tự nhiên mà còn có cây trồng, vật nuôi.


Đa dạng thực vật bậc cao: Tổng số các loài thực vật bậc cao của khu vực là 236 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007, 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (Vương tùng), 1 loài được xếp hạng nguy cấp EN (Hoàng thảo), 2 loài được xếp vào diện quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ.


Động vật bậc cao: Thành phần các loài thú ở đây có tổng số 15 loài, chủ yếu là những vật nuôi trong gia đình. Tổng số loài chim trong khu vực này có 43 loài trong đó có 2 loài nằm trong danh mục các loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (chích chòe lửa, yểng (nhồng). Tổng số loài bò sát là 11 loài, trong đó có 1 loài nằm trong danh mục các loài quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của chính phủ (rắn lục mép trắng). Số loài côn trùng trong hệ sinh thái này là 62 loài.


Hệ thống cây xanh của thành phố Nam Định và các thị trấn của các huyện không những góp phần điều hòa nhiệt độ, tạo bóng mát, cải thiện môi trường mà còn góp phần quan trọng tạo nên kiến trúc cảnh quan, là một bộ phận không thể thiếu trong kiến trúc đô thị tỉnh Nam Định.


Một trong những đặc trưng của khu đô thị là nghề trồng hoa, cây cảnh. Chủng loại hoa khá phong phú gồm: xanh, si, hoa hồng, cúc, đào, lily, cẩm chướng, lan, violet, hoa phăng, hoa huệ... 

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn


Với các khu vườn hỗn hợp bao gồm cây trồng, cây bụi,… (hệ sinh thái vườn gia đình). Những khu vườn gia đình được trồng bởi nhiều loại cây và chúng được biết đến như những hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng nhất. Những khu vườn truyền thống tại nơi ở, là nguồn cung cấp chủ yếu không những đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp của người nông dân, mà còn có thể đem bán tăng thu nhập. Vườn gia đình là nơi tập hợp các loại cây: cây ăn quả, cây bụi, cây leo, các loại cỏ,... cung cấp thức ăn, cỏ khô, vật liệu xây dựng, củi đun, dược liệu, các chức năng về tôn giáo và xã hội khác như trang trí và tạo bóng mát cho nhà ở. Thêm vào đó, vườn cây quanh nhà còn là nơi ẩn náu của nhiều loài động vật (hoang dã, vật nuôi) và côn trùng. Nhiều loại cây trồng trong các vườn gia đình là những giống đã được thuần hoá và đôi khi không phải là loại có nguồn gốc tại địa phương và thường là lai tạo giữa nhiều giống cây nội địa khác nhau. Các khu vườn gia đình rất quan trọng đối với người dân vùng nông thôn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các khu vườn gia đình nhỏ có đa dạng sinh học cao có thể cung cấp lượng thực phẩm, cây thuốc không kém những cánh đồng chuyên canh rộng lớn được trồng trọt cẩn thận. Những vườn cây ăn quả là những hệ sinh thái bán vĩnh cửu và mức độ đa dạng sinh học có tính ổn định cao hơn các hệ cây hoa màu thu hoạch hàng năm do chúng ít bị xáo trộn hơn. Các vườn cây ăn quả hỗn hợp đặc trưng bởi tính đa dạng cao hơn về cấu trúc và có tiềm năng giúp cho đa dạng sinh học phong phú, đặc biệt là nếu duy trì được các bụi cây thấp. Tuy nhiên, hầu hết các vườn cây ăn quả chỉ có rất ít các bụi cây thấp tự nhiên.


Mức độ phong phú của các loài trong các hệ sinh thái vườn gia đình thường đạt mức đa dạng từ vừa phải cho tới rất cao, thể hiện tính đa dạng cao về chủng loại và cấu trúc. Hầu hết các loài được trồng hay cho phép mọc sau khi nảy mầm tự nhiên theo các mục đích cung cấp các loại sản phẩm cho nông dân, do vậy, vườn gia đình rất quan trọng đối với  nhu cầu tự cung tự cấp của các nông hộ. Những loại cây ăn quả chủ yếu được trồng trong các vườn gia đình bao gồm xoài, đu đủ, chuối, dừa, bưởi, roi, khế, vải, cam, chanh, mít, hồng xiêm,… Những loại rau điển hình bao gồm đậu, bầu, bí, cà chua, ớt, cà, các loại rau ăn lá như rau ngót, rau dền, rau cải, rau muống,… Nhiều loại rau thơm đồng thời là cây dược liệu cũng được trồng trong các vườn gia đình như tía tô, kinh giới, ngải cứu, sả, hẹ, đinh lăng, hoa hòe,… Tre thường được trồng làm nguyên liệu sản xuất đồ gia dụng, làm hàng rào, vật liệu xây dựng. Các vật nuôi trong nhà, cũng được nhốt trong vườn tại nơi ở ngoài cung cấp thực phẩm còn là nguồn cung cấp phân bón cho nhiều loài cây.


Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn ở Nam Định đại diện cho HST nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Chịu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, chương trình nông thôn mới và sự phát triển của kinh tế - xã hội của Nam Định trong những năm qua, bộ mặt HST nông thôn đã có nhiều thay đổi. Nhà ở, vườn cây, ao cá, các xưởng thủ công, đường xá, cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải đã nhanh chóng thay đổi.


Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn khá đa dạng về các loài cây trồng, vật nuôi không chỉ nhằm mục đích sản xuất lương thực, thực phẩm mà còn phục vụ các mục đích khác: sinh vật cảnh, dược liệu, cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy củi, làm vật liệu xây dựng,... 


Tổng số loài thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này là 418 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (vương tùng), 1 loài xếp hạng nguy cấp EN (hoàng thảo);  3 loài có tên trong danh mục các loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (vạn tuế, thiên tuế, sưa bắc bộ). Trong khu vực có tổng số 30 loài thú trong đó có 1 loài nằm trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (dơi chó tai ngắn). Chim có tổng số 96 loài, trong đó có 4 loài quý hiếm theo danh mục Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng ít nguy cấp LR (gà lôi trắng), 3 loài xếp hạng sẽ nguy cấp VU (cò trắng Trung quốc, gà tiền mặt vàng, cú lợn lưng nâu); 5 loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (gà lôi trắng, gà tiền mặt vàng, cú lợn lưng xám, chích chòe lửa, yểng (nhồng); 2 loài nằm trong danh mục các loài quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Quyết định 160/2013 của Chính phủ (cò trắng Trung quốc, gà tiền mặt vàng). Tổng số loài bò sát là 13 loài trong đó có 3 loài nằm trong Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (tắc kè), 2 loài xếp hạng nguy cấp EN (rắn ráo thường, rắn ráo trâu), 3 loài thuộc danh mục quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ (tắc kè, rắn ráo thường, rắn ráo trâu).

Nguồn: Báo cáo tổng hợp quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030.
2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải.

a. Vị trí địa lý.
Thị trấn Xuân trường có diện tích 6,15 km2, vị trí phía Tây Nam huyện Xuân Trường. 
Vị trí tiếp giáp của thị trấn Xuân Trường như sau:


+ Phía Bắc giáp xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường
+ Phía Nam giáp xã Xuân Tiến, Xuân Kiên, Xuân Vinh huyện Xuân Trường.

+ Phía Đông giáp xã Xuân Trung, Xuân Vinh huyện Xuân Trường.

+ Phía Tây giáp sông Ninh Cơ, tiếp theo là xã Phương Định, Việt Hùng huyện Trực Ninh.

b. Địa hình khu vực dự án.

Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền địa hình từ 0,5m – 1,0m.


c. Điều kiện khí hậu, khí tượng

Tỉnh Nam Định mang đầy đủ những đặc điểm của tiểu khí hậu vùng Đồng bằng sông Hồng là khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông). 


-Nhiệt độ: Theo số liệu Niên giám thống kê tỉnh Nam Định, nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng từ 24,40C (năm 2017) đến 26,90C (năm 2019). Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 6 tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 1.

Bảng 7: Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định

	Năm
	Nhiệt độ trung bình tháng (oC)

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	TB năm

	2017
	19,2
	19,5
	21,9
	24,4
	27,1
	29,8
	28,9
	29,1
	28,7
	25,1
	21,7
	17,5
	24,4

	2018
	17,7
	17,0
	21,8
	23,7
	28,8
	30,5
	29,3
	28,3
	28,1
	25,5
	23,7
	19,1
	24,5

	2019
	17,6
	21,9
	22,7
	26,7
	27,7
	31,3
	30,8
	29,8
	28,5
	25,8
	30,4
	29
	26,9

	2020
	19,6
	19,7
	22,8
	22,1
	29,2
	31,5
	31,5
	28,9
	28,8
	24,1
	23,1
	18,1
	25,0

	2021
	16,1
	20,4
	22,2
	25,1
	28,9
	30,9
	30,1
	30,1
	27,9
	23,7
	21,7
	18,5
	24,6

	TB tháng
	18,0
	19,7
	22,3
	24,4
	28,3
	30,8
	30,1
	29,2
	28,4
	24,8
	24,1
	20,4
	 


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định )
- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình từ năm 2019 đến năm 2021 dao động từ 82% đến 83%. Tháng có độ ẩm tương đối trung bình cao nhất là tháng 3, tháng có độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất là tháng 6.
Bảng 8: Độ ẩm tương đối trung bình các năm tại Nam Định
	Năm
	Độ ẩm tương đối trung bình (%)

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	TB năm

	2017
	84
	79
	89
	85
	82
	81
	85
	85
	87
	83
	78
	77
	83

	2018
	85
	78
	85
	86
	82
	75
	82
	87
	83
	81
	82
	86
	83

	2019
	86
	88
	93
	87
	85
	77
	77
	88
	75
	84
	80
	76
	83

	2020
	84
	86
	89
	86
	80
	72
	77
	86
	85
	80
	78
	75
	82

	2021
	74
	83
	88
	89
	84
	77
	80
	80
	87
	85
	77
	77
	82

	TB tháng
	83
	83
	89
	87
	83
	76
	80
	85
	83
	83
	79
	78
	


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định)

- Nắng: Tổng số giờ nắng trong những năm qua dao động từ 1.132 giờ (năm 2017) đến 1.503 giờ (năm 2019). 

Số giờ nắng cao nhất tập trung chủ yếu tháng 6; tháng có số giờ nắng trung bình thấp nhất là tháng 3. 

Bảng 9: Số giờ nắng các năm tại Nam Định

	Năm
	Số giờ nắng các tháng trong năm (h)

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	Cả năm

	2017
	47
	68
	24
	93
	153
	136
	102
	126
	147
	91
	67
	78
	1.132

	2018
	26
	42
	88
	80
	240
	170
	123
	104
	140
	133
	128
	104
	1.378

	2019
	30
	88
	40
	107
	125
	205
	172
	140
	184
	139
	128
	145
	1.503

	2020
	70
	58
	36
	47
	179
	245
	240
	144
	134
	93
	124
	80
	1.450

	2021
	66
	95
	32
	56
	209
	189
	220
	171
	126
	93
	120
	119
	1.496

	TB tháng
	48
	70
	44
	77
	181
	189
	171
	137
	146
	110
	113
	105
	


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định)

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình từ năm 2017 đến năm 2021 dao động từ 1.296 mm (năm 2019) đến 2.323 mm (năm 2017). 

Lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng 8, tháng 9; tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất là tháng 2. 

Bảng 10: Lượng mưa các năm tại Nam Định

	Năm
	Lượng mưa (mm)

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	Tổng

	2017
	43
	9
	84
	135
	78
	251
	393
	377
	389
	511
	18
	35
	2.323

	2018
	15
	11
	41
	102
	142
	86
	531
	373
	187
	226
	6
	111
	1.831

	2019
	18
	20
	39
	98
	160
	126
	74
	421
	143
	152
	44
	1
	1.296

	2020
	142
	24
	87
	45
	68
	42
	92
	410
	255
	404
	72
	8
	1.649

	2021
	0,1
	39
	27
	147
	196
	223
	357
	148
	717
	313
	47
	3
	2.217

	TB tháng
	44
	21
	56
	105
	129
	146
	289
	346
	338
	321
	37
	32
	1863


 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định )
- Gió: Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm là 2 - 2,3 m/s. Mùa đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4 -2,6 m/s, những tháng cuối mùa đông gió có xu hướng chuyển dần về phía Đông. Mùa hè hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, tốc độ gió trung bình 1,9 -2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 m/s, đầu mùa hạ thường xuất hiện các đợt gió Tây khô nóng gây tác động xấu đến cây trồng. Ngoài ra vùng ven biển còn chịu ảnh hưởng của gió đất (hướng thịnh hành là Tây và Tây Nam), gió biển (hướng thịnh hành là Đông Nam).


- Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi hàng năm trong tỉnh khoảng 750 -850mm. Ở phía Bắc có lượng bốc hơi thấp hơn. Tại trạm Nam Định, lượng bốc hơi trung bình nhiều năm là 767mm.

Về mùa đông, lượng bốc hơi trung bình tháng khoảng 35mm đến 65mm, mùa hè 70mm đến 100mm.

Chỉ số ẩm ướt (tỷ số giữa lượng mưa trung bình và lượng bốc hơi trung bình) của các địa phương trong tỉnh phổ biến là A = 1,9 – 2,2.


d. Điều kiện thuỷ văn.

* Chế độ thủy văn 

Thị trấn Xuân Trường có hệ thống sông, kênh tương đối dày đặc thuận lợi cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vùng. Trong đó, sông Ninh Cơ là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

Sông Ninh Cơ có chiều dài khoảng 55 km, đóng vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuân Trường. Chế độ nước sông Ninh Cơ được phân biệt rõ rệt bởi mùa lũ và mùa kiệt:
Kết quả tính toán tần suất luỹ tích mực nước sông Ninh Cơ:

Bảng 11: Tính toán tần suất lũy tích mực nước:
	P (%)
	1
	3
	5
	10
	20
	35
	40
	45
	50
	70
	90
	95
	97
	99

	Hđỉnh (cm)
	415
	385
	355
	309
	246
	169
	156
	145
	136
	105
	67
	53
	46
	38

	Hgiữa (cm)
	410
	375
	342
	293
	227
	157
	142
	128
	117
	81
	46
	34
	25
	12

	Hchân (cm)
	405
	365
	336
	287
	217
	133
	133
	97
	83
	46
	23
	15
	12
	2


“Mực nước theo hệ Cao độ Quốc gia”

Dòng chảy: Theo kết quả đo lưu tốc dòng chảy tại khu vực cho thấy:

- Triều lên:                 Vtb = - 0,79 m/s; Vmặt = - 0,99 m/s.

        - Triều xuống:            Vtb = 0,97 m/s; Vmặt = 1,78 m/s.
Nguồn: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ Thuỷ Lợi..
* Chế độ thủy triều 

Biên độ triều vùng biển Nam Định trung bình từ 1,6-1,7 m, lớn nhất là 3,31m và nhỏ nhất là 0,11m. Thời gian triều lên trong ngày khoảng 8-9 giờ, thời gian triều xuống khoảng 15-16 giờ. Hàng tháng trung bình có 2 lần  triều cường, 2 lần triều kém , mỗi kỳ triều khoảng 15-16 ngày. Ảnh hưởng của thủy triều mạnh nhất vào các tháng mùa kiệt, giảm đi trong các tháng mùa lũ lớn.

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải
2.2.1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải:

* Nguồn tiếp nhận nước thải trực tiếp: Cống thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường
Nguồn tiếp nhận nước thải trực tiếp của Dự án là cống hộp thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường, nằm trên vỉa hè đường D1 và đường tỉnh lộ 489C. Do nằm trong trung tâm thị trấn Xuân Trường, với bán kính 1km Dự án có vị trí tiếp giáp với các khu dân cư, cơ quan, trường học, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ ... nên ngoài việc tiếp nhận nước thải từ hoạt động của Dự án thì hệ thống cống thoát nước thải chung của thị trấn còn tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ nhiều nguồn khác nhau. Nước thải sinh hoạt phát sinh tại thị trấn hầu hết được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại, sau đó thải trực tiếp ra cống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường. 
Do nước thải thoát ra cống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường nên không thực hiện lấy mẫu đánh giá hiện trạng. Qua khảo sát thực thế của đơn vị tư vấn nhận thấy cống thoát nước chung của thị trấn có màu, có mùi nhẹ; tiếp nhận chủ yếu nước thải sinh hoạt do đó nước thải có các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng của nước thải sinh hoạt là hàm lượng chất hữu cơ cao, nhiều vi khuẩn, đặc trưng bởi các thông số BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Photpho, Coliform; do đó nước thải tập trung tại thị trấn Xuân Trường cần phải được xử lý trước khi thải ra ngoài kênh Trung Linh. 
Khi triển khai dự án xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc của Công an huyện Xuân Trường sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải phát sinh để giảm thiểu ô nhiễm nước thải của thị trấn.

* Nguồn nước mặt tiếp nhận gián tiếp nước thải: kênh Trung Linh
Kênh Trung Linh là kênh cấp 2 phụ trách tưới tiêu cho đất nông nghiệp của xã Xuân Ngọc. 
Kênh Trung Linh nằm giữa vị trí tiếp giáp xã Xuân Ngọc và thị trấn Xuân Trường tiếp nhận chủ yếu nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ của xã Xuân Ngọc và thị trấn Xuân Trường. Nước thải sinh hoạt phát sinh tại xã Xuân Ngọc và thị trấn hầu hết được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại, sau đó thải trực tiếp ra kênh Trung Linh. Qua khảo sát thực thế của đơn vị tư vấn nhận thấy kênh Trung Linh nước có màu đục nhẹ, không có mùi. 

Trên kênh Trung Linh chỉ có hoạt động khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp của xã Xuân Ngọc. Không có hoạt động khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt.

Chất lượng nước của kênh Trung Linh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã Xuân Ngọc. Đồng thời, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Xuân Trường và xã Xuân Ngọc gây tác động không nhỏ đến chất lượng nước của kênh Trung Linh.

2.2.2. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

Cống thoát nước chung của thị trán Xuân Trường có chức năng chính là thu gom và tiêu thoát nước mưa, nước thải của các cơ quan hành chính, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và nước thải của các hộ dân trong thị trấn Xuân Trường. Vì vậy nước của cống thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường không được dùng vào cho mục đích sinh hoạt cũng như tưới tiêu phục vụ cho nông nghiệp hay nuôi trồng thủy sản của người dân.

2.2.3. Hiện trạng xả nước thải vào khu vực tiếp nhận nước thải.

Các nguồn thải lân cận cách khu vực dự án khoảng 500m đều xả nước thải vào cống thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường; bao gồm nước thải sinh hoạt của một số cơ quan hành chính, dân cư thị trấn và nước thải của một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ, trường học. Các đối tượng xả nước thải có lưu lượng không lớn, khoảng dưới 20m3/ngày.đêm, cụ thể các điểm xả nước thải như sau:
- Chi cục thi hành án huyện Xuân Trường

- Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường

- Nhà văn hóa huyện Xuân Trường

- Trường THPT huyện Xuân Trường

- Trường THCS huyện Xuân Trường

- Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuân Trường

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị Trường Chinh huyện Xuân Trường

- Trung tâm thể thao huyện Xuân Trường

Hệ thống thoát nước thải tập trung của thị trấn Xuân Trường hiện nay đang thu gom chung nước mưa và nước thải. Nước thải thu gom tại cống thu gom thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường tại khu vực thực hiện dự án, dòng chảy theo độ dốc tự nhiên sẽ chảy ra kênh Trung Linh, qua cống Trung Linh thoát ra sông Ninh Cơ.
3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện dự án, ngày 05/01/2023 Chủ dự án đã phối hợp với Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát (Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Vimcerts 316) tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường đất, môi trường không khí và môi trường nước mặt xung quanh khu vực thực hiện dự án (Ngày lấy mẫu: 05/01/2023; Mỗi thành phần môi trường lấy 03 mẫu phân tích tại 03 thời điểm khác nhau: lần 1 lấy lúc 08h, lần 2 lấy lúc 12h, lần 3 lấy lúc 16h). Kết quả khảo sát cụ thể như sau:
3.1. Môi trường nước:

Nguồn tiếp nhận nước thải chính của dự án là cống thu gom thoát nước thải chung của thị trấn Xuân Trường, không phải thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt. Tuy nhiên, để đánh giá khách quan hiện trạng môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị quan trắc lấy 01 mẫu nước mặt tại kênh Trung Linh để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt kênh Trung Linh.
Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt kênh Trung Linh được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 12: Kết quả quan trắc môi trường nước mặt kênh Trung Linh
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN
08-MT:2015
/BTNMT
(Cột B1)

	
	
	
	NM1
	NM2
	NM3
	

	1. 
	pH
	-
	6,87
	6,78
	6,84
	5,5 ÷ 9

	2. 
	BOD5 (20o C)
	mg/l
	4,34
	2,94
	2,97
	15

	3. 
	COD
	mg/l
	9,62
	6,41
	6,41
	30

	4. 
	DO
	mg/l
	2,86
	2,95
	2,83
	≥ 4

	5. 
	TSS
	mg/l
	15
	12
	17
	50

	6. 
	NH4+_N
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,020)
	KPH
(MDL = 0,020)
	KPH
(MDL = 0,020)
	0,9

	7. 
	Cl-
	mg/l
	11,3
	9,60
	10,1
	350

	8. 
	F-
	mg/l
	0,34
	0,34
	KPH
(MDL = 0,020)
	1,5

	9. 
	NO2-_N
	mg/l
	0,84
	0,0079
	1,05
	0,05

	10. 
	NO3-_N
	mg/l
	1,59
	1,03
	1,27
	10

	11. 
	PO43-_P
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,007)
	KPH
(MDL = 0,007)
	KPH
(MDL = 0,007)
	0,3

	12. 
	CN-
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,002)
	KPH
(MDL = 0,002)
	KPH
(MDL = 0,002)
	0,05

	13. 
	As
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,002)
	KPH
(MDL = 0,002)
	KPH
(MDL = 0,002)
	0,05

	14. 
	Cadimi (Cd)
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,0005)
	KPH
(MDL = 0,0005)
	KPH
(MDL = 0,0005)
	0,01

	15. 
	Chì (Pb)
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,002)
	KPH
(MDL = 0,002)
	KPH
(MDL = 0,002)
	0,05

	16. 
	Crom VI
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,003)
	KPH
(MDL = 0,003)
	KPH
(MDL = 0,003)
	0,04

	17. 
	Đồng (Cu)
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,02)
	KPH
(MDL = 0,02)
	KPH
(MDL = 0,02)
	0,5

	18. 
	Kẽm (Zn)
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,01)
	KPH
(MDL = 0,01)
	KPH
(MDL = 0,01)
	1,5

	19. 
	Niken (Ni)
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,01)
	KPH
(MDL = 0,01)
	KPH
(MDL = 0,01)
	0,1

	20. 
	Mn
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,020)
	KPH
(MDL = 0,020)
	KPH
(MDL = 0,020)
	0,5

	21. 
	Hg
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,0003)
	KPH
(MDL = 0,0003)
	KPH
(MDL = 0,0003)
	0,001

	22. 
	Sắt (Fe)
	mg/l
	0,06
	0,031
	0,015
	1,5

	23. 
	Tổng Phenol
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,001)
	KPH
(MDL = 0,001)
	KPH
(MDL = 0,001)
	0,01

	24. 
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	0,6
	0,4
	0,4
	1

	25. 
	Coliforms
	MPN/

100 ml
	7,9 x 102
	9,4 x 102
	4,9 x 102
	7.500


Ghi chú:

 - QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

	Ký hiệu
	Thông tin

	
	

	NM1
	Mẫu mặt tại kênh Trung Linh cách điểm tiếp nhận nước thải thị trấn Xuân Trường 50m về phía hạ lưu lần 1 (2245291; 586531) 

	NM2
	Mẫu mặt tại kênh Trung Linh cách điểm tiếp nhận nước thải thị trấn Xuân Trường 50m về phía hạ lưu lần 2 (2245291; 586531)

	NM3
	Mẫu mặt tại kênh Trung Linh cách điểm tiếp nhận nước thải thị trấn Xuân Trường 50m về phía hạ lưu lần 3 (2245291; 586531)



Nhận xét:


Theo kết quả phân tích cho thấy 23/25 thông số được phân tích tại cả 03 lần lấy mẫu đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1); Riêng thông số DO tại cả 3 lần lấy mẫu có kết quả phân tích dưới ngưỡng cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1), thông số NO2- tại lần lấy mẫu thứ 1 và thứ 2 có kết quả phân tích vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) từ 16,8 đến 21 lần. Như vậy, nước mặt sông Trung Linh đã có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ bởi thông số DO và Nitrit.
3.2. Môi trường không khí:

Bảng 13:  Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh 
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN

05:2013

	
	
	
	Mẫu không khí phía Tây dự án
	Mẫu không khí phía Đông
	

	
	
	
	KK1
	KK7
	KK13
	KK2
	KK8
	KK14
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	22,3
	22,9
	24,2
	22,5
	23,4
	24,6
	-

	2
	Độ ẩm
	%RH
	56,3
	55,1
	56,6
	54,8
	54,9
	55,4
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,5
	0,5
	0,8
	0,4
	0,6
	0,7
	-

	4
	Hướng gió
	-
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	-

	5
	Tiếng ồn
	dBA
	61,1
	62,4
	60,9
	60,4
	63,1
	58,4
	70(1)

	6
	TSP
	µg/m3
	181,5
	171,9
	181,0
	165,1
	168,9
	171,3
	300

	7
	NO2
	µg/m3
	108,5
	105,7
	86,0
	107,9
	91,3
	75,3
	200

	8
	SO2
	 µg/m3
	134,2
	118,3
	104,0
	119,9
	124,7
	101,5
	350

	9
	CO
	µg/m3
	6.633
	8.134
	5.579
	7.232
	7.750
	5.387
	30.000

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN

05:2013

	
	
	
	Mẫu không khí phía Bắc dự án
	Mẫu không khí phía Nam dự án
	

	
	
	
	KK3
	KK9
	KK15
	KK4
	KK0
	KK16
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	22,8
	23,5
	24,1
	22,4
	23,4
	24,4
	-

	2
	Độ ẩm
	%RH
	55,6
	53,7
	53,2
	53,4
	54,1
	52,4
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,4
	0,7
	0,8
	0,6
	0,8
	0,7
	-

	4
	Hướng gió
	-
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	-

	5
	Tiếng ồn
	dBA
	59,4
	61,3
	59,1
	58,7
	59,4
	61,2
	70(1)

	6
	TSP
	µg/m3
	128,9
	89,5
	142,8
	128,7
	109,3
	149,6
	300

	7
	NO2
	µg/m3
	94,3
	92,3
	64,8
	77,1
	77,9
	57,3
	200

	8
	SO2
	 µg/m3
	126,5
	117,1
	99,8
	139,0
	104,0
	86,3
	350

	9
	CO
	µg/m3
	7.933
	6.163
	4.980
	8.219
	6.558
	5.982
	30.000

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN

05:2013

	
	
	
	Mẫu không khí Khu A
	Mẫu không khí KhuB
	

	
	
	
	KK5
	KK11
	KK17
	KK6
	KK12
	KK18
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	22,6
	23,1
	23,7
	22,7
	23,3
	23,8
	-

	2
	Độ ẩm
	%RH
	54
	56,7
	55,3
	55,3
	55,4
	56,4
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,5
	0,7
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	-

	4
	Hướng gió
	-
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	TB-ĐN
	-

	5
	Tiếng ồn
	dBA
	54,7
	54,6
	58,7
	56,6
	54,9
	59,3
	70(*)

	6
	TSP
	µg/m3
	137,1
	129,0
	144,2
	148,7
	124,2
	145,9
	300

	7
	NO2
	µg/m3
	75,3
	78,8
	52,8
	83,4
	66,6
	51,1
	200

	8
	SO2
	 µg/m3
	109,0
	100,4
	102,0
	123,2
	103,4
	103,3
	350

	9
	CO
	µg/m3
	9.414
	7.743
	5.769
	8.922
	6.953
	5.074
	30.000


* Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- (*): QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
	Ký hiệu
	Thông tin

	
	

	KK1
	Mẫu không khí góc phía tây dự án lần 1 (2244629; 586886)

	KK2
	Mẫu không khí góc phía đông dự án lần 2 (2244628; 587033)

	KK3
	Mẫu không khí góc phía bắc dự án lần 1 (2244702; 586976)

	KK4
	Mẫu không khí góc phía nam dự án lần 1 (2244576; 586967)

	KK5
	Mẫu không khí trung tâm khu A  lần 1 (2244650; 586922)

	KK6
	Mẫu không khí trung tâm khu B lần 1  (2244627; 586994)

	KK7
	Mẫu không khí góc phía tây dự án lần 2 (2244629; 586886)

	KK8
	Mẫu không khí góc phía đông dự án lần 2 (2244628; 587033)

	KK9
	Mẫu không khí góc phía bắc dự án lần 2 (2244702; 586976)

	KK10
	Mẫu không khí góc phía nam dự án lần 2 (2244576; 586967)

	KK11
	Mẫu không khí trung tâm khu A – lần 2 (2244650; 586922)

	KK12
	Mẫu không khí trung tâm khu B – lần 2 (2244627; 586994)

	KK13
	Mẫu không khí góc phía tây dự án lần 3 (2244629; 586886)

	KK14
	Mẫu không khí góc phía đông dự án lần 3 (2244628; 587033)

	KK15
	Mẫu không khí góc phía bắc dự án lần 3 (2244702; 586976)

	KK16
	Mẫu không khí góc phía nam dự án lần 3 (2244576; 586967)

	KK17
	Mẫu không khí trung tâm khu A lần 3 (2244650; 586922)

	KK18
	Mẫu không khí trung tâm khu B lần 3 (2244627; 586994)



Nhận xét

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung tại khu vực xung quanh vị trí thực hiện dự án và tại Khu A, Khu B nơi thực hiện dự án nhận thấy: Tất cả các thông số phân tich tại cả 03 đợt quan trắc đếu đạt QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.
3.3. Môi trường đất:
Bảng 14: Kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực thực hiện Dự án
	Kết quả phân tích
	Thông số phân tích

	
	Asen (mg/kg)
	Cadimi (mg/kg)
	Chì (mg/kg)

	Khu A
	Ký hiệu
	

	Lần 1
	Đ1
	KPH (MDL = 0,1)
	KPH (MDL = 0,40)
	18,0

	Lần 2
	Đ2
	KPH (MDL = 0,1)
	KPH (MDL = 0,40)
	18,0

	Lần 3
	Đ3
	KPH (MDL = 0,1)
	KPH (MDL = 0,4)
	18,0

	Khu B
	Ký hiệu
	

	Lần 1
	Đ4
	KPH (MDL = 0,1)
	KPH (MDL = 0,4)
	17,0

	Lần 2
	Đ5
	KPH (MDL = 0,1)
	KPH (MDL = 0,4)
	17,0

	Lần 3
	Đ6
	KPH (MDL = 0,1)
	KPH (MDL = 0,4)
	17,0

	QCVN 03-MT:2015/BTNMT
	15
	2
	70


* Ghi chú:

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. Đất dân sinh: Đất sử dụng chủ yếu cho hoạt động xây dựng khu dân cư, trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng khu vui chơi, giải trí công cộng.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

	Ký hiệu
	Thông tin

	
	

	Đ1
	Mẫu đất trung tâm Khu A của dự án lần 1  (2244650; 586922)

	Đ2
	Mẫu đất trung tâm khu A của dự án lần 2 (2244650; 586922)

	Đ3
	Mẫu đất trung tâm khu A của dự án lần 3 (2244650; 586922)

	Đ4
	Mẫu đất trung tâm khu B của dự án lần 1 (2244627; 586994)

	Đ5
	Mẫu đất trung tâm khu B của dự án lần 2 (2244627; 586994)

	Đ6
	Mẫu đất trung tâm khu B của dự án lần 3 (2244627; 586994)


Nhận xét


Kết quả quan trắc môi trường đất tại khu A và khu B nơi thực hiện dự án nhận thấy: Tất cả các thông số phân tich tại cả 03 đợt quan trắc đếu đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (Đất dân sinh)

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án:

Việc lựa chọn địa điểm trong điều kiện tự nhiên như mưa, nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm… có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi công, hoạt động của cơ sở,… ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự hoạt động liên tục của công trình cũng như tình hình ô nhiễm môi trường ở thời điểm hiện tại và khả năng xử lý chất thải phòng chống ô nhiễm môi trường trong tương lai. 

Với kết quả quan trắc hiện trạng môi trường khu vực dự án cho thấy các kết quả phân tích về môi trường không khí, đất đảm bảo quy chuẩn môi trường. Riêng kết quả phân tích nước mặt kênh Trung Linh cho thấy 23/25 thông số được phân tích tại cả 03 lần lấy mẫu đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1); Riêng thông số DO tại cả 3 lần lấy mẫu có kết quả phân tích dưới ngưỡng cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1), thông số NO2- tại lần lấy mẫu thứ 1 và thứ 2 có kết quả phân tích vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) từ 16,8 đến 21 lần. Như vậy, nước mặt sông Trung Linh đã có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ bởi thông số DO và Nitrit.

Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 
1. Đánh giá, dự báo tác động

1.1. Đánh giá, dự báo các động môi trường liên quan tới chất thải

Dự án thực hiện trên diện tích đất đã được san lấp mặt bằng, cos nền ổn định. Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công, công nhân thi công xây dựng. Nếu không có kế hoạch một cách khoa học thì các hoạt động này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Mật độ phương tiện vận chuyển tăng sẽ làm gia tăng ô nhiễm bụi, tiếng ồn và gây nên các tai nạn lao động. Các tác động chính trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm:

- Tác động của bụi đất, cát trong quá trình vận chuyển, thi công xây dựng.

- Tác động do khí thải, tiếng ồn, độ rung của phương tiện vận tải, thiết bị thi công xây dựng. 

- Tác động của nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn phát sinh trong quá trình xây dựng.

- Tác động của chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng.
Trong quá trình xây dựng các cán bộ chiến sỹ sẽ thu gọn và làm việc tại các công trình cũ chưa bị phá dỡ, sau khi công trình mới hoàn thành thu dọn cuốn chiếu vào công trình mới và tiếp tục xây dựng, cải tạo công trình cũ; Hiện tại Công an huyện Xuân Trường đang hoạt động với 70 cán bộ chiến sỹ
1.1.1. Chất thải rắn thông thường.

a. Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng:
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động phá dỡ công trình cũ, xây dựng các hạng mục công trình mới của dự án.


- Thành phần: bê tông thải, vữa trát tường, cửa hỏng, tấm tôn lợp hỏng, gạch lát nền hỏng, vữa, tôn, sắt thép vụn, cát, gạch vỡ….

- Tải lượng: 

+ CTR xây dựng phát sinh từ hoạt động phá dỡ nhà, các công trình hiện hữu tại khu vực thực hiện dự án:
Theo số liệu thống kê tại Bảng 5 thì diện tích các hạng mục công trình cần phá dỡ là 2.694,6 m2. Ước tính khối lượng vật tư xây dựng (xi măng, sắt, thép, gạch) khi phá dỡ các công trình, căn cứ theo ngành xây dựng, ước tỉnh khối lượng phá dỡ là 0,3 m3/m2; tỷ khối vật liệu xây dựng khi phá dỡ ước tính 1,5 tấn/m3. Như vậy, khối lượng vật tư xây dựng phát sinh là: VPD = 808,38 m3 tương đương 1.212,57 tấn.
+ CTR xây dựng phát sinh từ hoạt động xây dựng mới:

Chất thải xây dựng như bê tông, gạch, đá thải... phát sinh chủ yếu do hao hụt, rơi vãi.... Các nguyên vật liệu xây dựng có định mức hao hụt khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng như tùy vào quá trình thi công. Dựa vào định mức hao hụt vật liệu trong quá trình thi công tại định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1329/BXD-VP ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng, ước tính CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng khoảng 0,05kg/tấn vật liệu.
Theo thống kê tại Bảng 01 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu chính sử dụng trong xây dựng là 13.020,8 tấn. Như vậy, khối lượng CTR xây dựng phát sinh khoảng: VXD = 13.020,8 tấn x 0,05 kg/tấn = 651 kg ( 0,65 tấn.

Như vậy tổng khối lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng dự án là V = VPD + VXD = 1.212,57 + 0,65 = 1.213,2 tấn ( 1.213 tấn
b. Chất thải rắn sinh hoạt: 
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên công trường (50 người) và số cán bộ chiến sỹ hiện tại của Công an huyện Xuân Trường (70 người).
- Thành phần: Thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

- Tải lượng: 

Căn cứ theo chỉ tiêu lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị loại V quy định tại QCXD 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng, lượng rác thải sinh hoạt trung bình của mỗi công nhân lao động, cán bộ chiến sỹ thải ra là 0,8kg/ngày thì khối lượng chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án là: Qsh = 120 người x 0,8 kg/ngày/người = 96 kg/ngày
Ngoài ra, trong quá trình phá dỡ các hạng mục công trình cũ, sẽ thu gom bùn thải tồn lưu từ các bể tự hoại cũ.
c. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc trên công trường, cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án và các cơ quan, đơn vị, người dân xung quanh khu vực thực hiện dự án.
- Chất thải rắn sinh hoạt: chứa chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ, nếu không được thu gom sẽ gây mùi khó chịu và khí độc hại, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người lao động, cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án. 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải là bê tông thải, vữa, xi măng thải…. đổ xuống đất hoặc xuống ruộng lúa thì khu vực đó sẽ bị đông cứng, khả năng hút nước, thấm nước kém, giảm màu mỡ của đất làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa và các loài thực vật khác. Vỏ bao bì thải ra từ quá trình lắp đặt thiết bị máy móc nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây mất mỹ quan. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn xuống kênh làm tắc nghẽn gây ngập úng và có thể gây bồi lắng cục bộ, cản trở quá trình tiêu thoát nước và gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt xung quanh, gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại, dễ gây dịch bệnh cho con người và làm chậm tiến độ thi công của dự án.
Mặt khác các loại nguyên vật liệu xây dựng và chất thải không được che chắn khi lưu giữ và khi vận chuyển sẽ phát sinh bụi dễ bị cuốn theo gió ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Tóm lại: 

Phạm vi ảnh hưởng của chất thải rắn thông thường đến môi trường xung quanh mang tính cục bộ. Chủ dự án, đơn vị thi công nếu không thực hiện nghiêm túc về việc thu gom, xử lý chất thải rắn sẽ gây ô nhiễm môi trường quy mô và phạm vi rộng.
1.1.2. Chất thải nguy hại.

a. Nguồn phát sinh.

- Các hoạt động phát sinh chất thải nguy hại: Hoạt động sửa chữa các thiết bị máy móc thi công tại công trường, hoạt động sơn, hàn...bóng đèn huỳnh quang thải từ hoạt động sinh hoạt, làm việc của các chiến sỹ, can phạm tại Công an huyện Xuân Trường.
- Thành phần:
Bảng 15: Dự báo thành phần CTNH phát sinh.

	Mã CTNH
	Tên chất CTNH
	Ký hiệu phân loại
	Trạng thái tồn tại

	17 02 03
	Dầu thải
	NH
	Lỏng

	18 02 01
	Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ,…
	KS
	Rắn

	16 01 09
	Sơn thải, bao bì chứa sơn, chổi lăn sơn,…
	KS
	Rắn/lỏng

	07 04 01
	Đầu mẩu que hàn
	KS
	Rắn

	16 01 06
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	NH
	Rắn


- Tải lượng: 


Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng dự án chủ yếu là đầu mẩu que hàn, vỏ thùng sơn, dầu thải, lượng phát sinh cụ thể như sau:


+ Đối với dầu thải: Căn cứ vào danh mục các thiết bị máy móc sử dụng xăng dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án, tần suất thay dầu nhớt dao động từ 1-3 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên bảo dưỡng thay dầu được thực hiện tại các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng máy nên tại khu vực dự án không phát sinh dầu thải.

+ Quá trình sơn trang trí tường: Theo dự toán khối lượng nguyên vật liệu sử dụng thi công công trình, trong đó khối lượng sơn sử dụng trang trí tường là 18.000 lít. Tính trung bình sử dụng thùng sơn loại 18 lit/thùng thì ước tính có khoảng 1.000 vỏ thùng tương đương 700 kg (1 vỏ thùng nặng 0,7 kg).

+ Quá trình hàn: Hoạt động thi công hàn làm phát sinh đầu mẩu que hàn. Theo Bảng 1 dự toán khối lượng nguyên vật liệu sử dụng thi công công trình, trong đó, khối lượng que hàn sử dụng khoảng 250 kg. Căn cứ thực tế sử dụng que hàn, phần đầu mẩu que hàn bỏ đi sau khi hàn có khốilượng thải bằng khoảng 3% khối lượng que hàn, tương đương 7,5 kg.

Ngoài ra còn một số CTNH khác như bóng đèn hỏng, giẻ lau dính dầu mỡ chiếm khoảng 30 kg.

Vậy khối lượng CTNH phát sinh trong cả quá trình thi công xây dựng là:

700 + 7,5 + 30 = 737,5 kg ( 738 kg
b. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động là người lao động tham gia thu gom vận chuyển CTNH, công nhân lao động xây dựng tại công trường, cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án. 

- CTNH phát sinh chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải, bao bì chứa sơn, đầu que hàn,.... Chất thải này dễ bắt cháy gây ra các sự cố cháy nổ. Ngoài ra, chất thải này còn tác động đến môi trường qua tích lũy sinh học và gây tác hại đến hệ sinh học và môi trường.

Nếu quá trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH không đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải có thể rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường trong khu vực:

- Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực.

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.


- Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất (đặc biệt là lớp thổ nhưỡng) và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.
Tóm lại: Các loại CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, chủ dự án kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người.

1.1.3. Bụi, khí thải.
a. Nguồn phát sinh và thành phần
- Nguồn phát sinh:

+ Hoạt động phá dỡ các công trình hiện trạng

+ Hoạt động bốc dỡ, vận chuyển, đảo trộn nguyên vật liệu xây dựng. 

+ Hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng.

+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển;

Ngoài ra, các khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng cũng phát sinh bụi, khí thải.

-  Thành phần: bụi, khí SO2, CO2, CO, NOx, hydrocacbon, NH3, H2S,...
b. Tải lượng: 

Trên thực tế, lượng bụi, khí thải phát sinh biến động, thay đổi tùy theo hướng và tốc độ gió trong khu vực, tùy theo độ ẩm, nhiệt độ không khí trong ngày. Do đó ước tính tải lượng bụi, khí thải như sau:

- Dự báo tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động phá dỡ các công trình hiện trạng: Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bụi phát sinh bằng 0,001 % khối lượng phá dỡ. Do đó, ước tính lượng bụi thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ là: Q = 0,001% x 1212,57 tấn ( 0,012 tấn
- Dự báo tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật tư xây dựng:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường 0,075 kg/tấn vật tư. Từ đó, ta tính được tải lượng ô nhiễm của khí thải trong quá trình bốc dỡ vật tư xây dựng theo công thức sau: 

EB = Mo x 0,075 (kg) (I)

Trong đó:

EB: Tải lượng bụi (kg)

M0: Khối lượng vật tư xây dựng (tấn) = 13.020,8
Thay số liệu M0 vào công thức (I) ta tính được tải lượng ô nhiễm của bụi trong quá trình bốc dỡ (EB) = 977 tấn
- Dự báo tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng về khu vực xây dựng dự án và các phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng ra khỏi khu dực dự án: 
Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển được tính toán theo công thức của WHO như sau: 

E = Eox Q (II)

Trong đó:

E: Tải lượng chất ô nhiễm, kg

E0: Định mức tải lượng, kg/1000km.

Q: Quãng đường xe vận chuyển trong quá trình thi công 

+ Định mức tải lượng (Eo): Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), định mức tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn được dự báo như sau:

Bảng 16: Định mức tải lượng các chất ô nhiễm của phương tiện vận tải.

	TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số phát thải

(kg/1.000km) (ký hiệu Eo)

	1
	Bụi
	0,9

	2
	SO2
	4,15S = 0,2

	3
	NOx
	14,4

	4
	CO
	2,9

	5
	Hợp chất hữu cơ bay hơi (CxHy)
	0,8


Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu, đối với dầu Diesel S chiếm 0,05% (nguồn Bộ Công Thương).
+ Tính toán quãng đường vận chuyển (Q): 

Đơn vị thi công sử dụng xe có tải trọng 10 tấn để vận chuyển chất thải rắn phát sinh từ quá trình xây dựng, sử dụng xe có tải trọng 5 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và chất thải rắn xây dựng. Quá trình vận chuyển diễn ra tập trung chủ yếu trong quá trình phá dỡ công trình hiện trạng và dải rác trong quá trình thi công xây dựng.
Với tổng thời gian thi công xây dựng dự kiến khoảng 30 tháng (từ Quý III/2023 đến Quý IV/2025) tương đương 900 ngày, trừ đi các ngày mưa bão không thi công khoảng 100 ngày thì số ngày thi công xây dựng là 800 ngày. Dự kiến thời gian vận chuyển CTR xây dựng trong thời gian khoảng 60 ngày, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng là khoảng 130 ngày. Như vậy, số lượng chuyến xe cần vận chuyển là:

Số chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trung bình ra vào công trường là: 12.747,8: 10 tấn/xe : 130 ngày ( 10 chuyến/ngày. Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày => số chuyến vận chuyển là ( 1 chuyến/giờ. Khoảng cách từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính khoảng 5km => tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là 10 km (2 lượt/chuyến).

Số chuyến xe vận chuyển CTR xây dựng trung bình ra vào công trường là: 1213 : 5 tấn/xe : 50 ngày ( 5 chuyến/ngày. Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày => số chuyến vận chuyển là ( 1 chuyến/giờ. Phạm vi đổ thải dự kiến trung bình 5 km xung quanh khu vực huyện Xuân Trường, tuyến vận chuyển dài nhất khoảng 10 km (2 lượt/chuyến). 
Số chuyến xe cần để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và chất thải rắn xây dựng của dự án là: 

Thay số liệu Q, E0 vào công thức (II), tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển được tính toán như sau:

Bảng 17: Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển

	Chỉ tiêu
	Chuyến/h
	Quãng đường vận chuyển
	Hệ số phát thải (kg/1000km)
	Tải lượng thải (kg/h)
	Lượng thải (mg/m.s)

	
	Vật liệu
	CTR xây dựng
	Vật liệu
	CTR xây dựng
	
	Vật liệu
	CTR xây dựng
	Vật liệu
	CTR xây dựng

	Bụi
	1
	1
	10
	10
	0,9
	0,009
	0,009
	0,025
	0,025

	SO2
	1
	1
	10
	10
	0,2
	0,002
	0,002
	0,0006
	0,0006

	NOx
	1
	1
	10
	10
	14,4
	0,144
	0,144
	0,4
	0,4

	CO
	1
	1
	10
	10
	2,9
	0,029
	0,029
	0,008
	0,008

	CxHy
	1
	1
	10
	10
	0,8
	0,008
	0,008
	0,002
	0,002


Nồng độ: Đặc thù ô nhiễm bụi tại khu vực thi công của dự án có tính chất nguồn điểm. Áp dụng mô hình Sutton, ta tính được nồng độ bụi phát tán từ quá trình vận chuyển nguyên đất đá thải như sau:

Công thức Sutton:
	


Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m3

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s) (E được tính toán theo công thức ).

(z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. (z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau:

(z = 0,53.x0,73
x: khoảng cách của điểm tính với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m)

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m;

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m;

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). Tại khu vực tỉnh Nam Định mùa Đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4- 2,6 m/s (lấy 2,5m/s); mùa Hè hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam, tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s (lấy 2,1m/s).
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s

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m).
Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 18. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

	Phạm vi phát tán

theo hướng gió
	Khoảng cách
	Bụi

(mg/m3)
	SO2 (mg/m3)
	NO2 (mg/m3)
	CO      (mg/m3)

	Dọc tuyến hai bên các tuyến đường vận chuyển CTR xây dựng thải
	Đông Bắc
	5 m
	0,02807
	0,00067
	0,04492
	0,00898

	
	Đông Nam
	
	0,03342
	0,00080
	0,00535
	0,01069

	
	Đông Bắc
	10 m
	0,01403
	0,00034
	0,02246
	0,00449

	
	Đông Nam
	
	0,01671
	0,00041
	0,00267
	0,00534

	
	Đông Bắc
	25 m
	0,00562
	0,00013
	0,00898
	0,00179

	
	Đông Nam
	
	0,00668
	0,00016
	0,00107
	0,00213

	
	Đông Bắc
	50 m
	0,00281
	0,00007
	0,00449
	0,00089

	
	Đông Nam
	
	0,00334
	0,00008
	0,00053
	0,00107

	Dọc tuyến hai bên các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng
	Đông Bắc
	5 m
	0,02807
	0,00067
	0,04492
	0,00898

	
	Đông Nam
	
	0,03342
	0,00080
	0,00535
	0,01069

	
	Đông Bắc
	10 m
	0,01403
	0,00034
	0,02246
	0,00449

	
	Đông Nam
	
	0,01671
	0,00041
	0,02670
	0,00534

	
	Đông Bắc
	25 m
	0,00562
	0,00013
	0,00898
	0,00179

	
	Đông Nam
	
	0,00668
	0,00016
	0,00107
	0,00213

	
	Đông Bắc
	50 m
	0,00281
	0,00007
	0,00045
	0,00089

	
	Đông Nam
	
	0,00334
	0,00008
	0,00053
	0,00107

	QCVN 05:2013/BTNMT

(trung bình 1 giờ)
	0,3
	0,35
	0,2
	30


Kết quả cho thấy, nồng độ của các chất ô nhiễm phát thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải ở khoảng cách 5-50m so với tim đường đều nhỏ hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc về về môi trường không khí xung quanh.
- Dự báo tải lượng khí thải từ các công đoạn hàn:
Trong quá trình thi công xây dựng diễn ra quá trình hàn, đặc biệt là các hạng mục sử dụng kết cấu thép. Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn như sau:

Bảng 19. Tỷ trọng các chất gây ô nhiễm trong quá trình hàn điện

	Chất ô nhiễm
	  Đường kính que hàn (mm)

	
	2,5
	3,25
	4
	5
	6

	Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác - mg/1 que hàn)
	285
	508
	706
	1.100
	1.578

	CO (mg/1 que hàn) 
	10
	15
	25
	35
	50

	NOx (mg/1 que hàn)
	12
	20
	30
	45
	70


Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, NXBKHKT

Theo dự toán tổng khối lượng công trình, với lượng que hàn cần dùng trong quá trình thi công xây dựng là khoảng 250 kg, loại que hàn đường kính trung bình 4 mm (25 que/kg). Tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng như sau:

MCO= 25 x 25 x 10-6 x 250 ( 0.2 kg/quá trình xây dựng.

MNOx = 30 x 25 x 10-6 x 250 ( 0,2 kg/quá trình xây dựng.

c. Đánh giá đối tượng chịu tác động.


* Đối tượng chịu tác động: 

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: công nhân làm việc trên công trường, cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án, các cơ quan đơn vị và người dân sinh sống xung quanh.
- Đối tượng chịu tác động gián tiếp: Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án.

* Mức độ tác động: Tác động của bụi, khí thải ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh như sau:

- Tác động bụi: 
+ Đối với bụi đường: Các hạt bụi có kích thước nhỏ thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây viêm nhiễm phế quản, viêm giác mạc. Bụi bay vào mắt làm tổn thương giác mạc, bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, gây nên các bệnh về đường hô hấp. 

+ Bụi khói xe: Khi con người hít phải bụi khói ban đầu sẽ bị viên mũi, viêm đường hô hấp, ngoài ra các hạt bụi có kích thước < 10µm dễ xâm nhập vào phổi, mạch máu và gây ra các bệnh như ung thư phổi, hen và nhiễm khuẩn đường hô hấp. 

- Tác động của khí thải.

+ Khí CO, CO2: Khí CO là một chất gây ngất, do nó có khả năng đẩy ôxy trong hemoglobin (là chất mang ôxy trong máu đến các tế bào trong cơ thể) chiếm chỗ của ôxy trong máu, làm cho việc cung cấp ôxy cho cơ thể bị giảm, ở nồng độ thấp CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 10ppm có thể tăng các bệnh tim mạch, ở nồng độ 250ppm có thể gây tử vong. Người lao động làm việc trong môi trường có nhiều CO dễ bị xanh xao, gầy yếu.
Khí CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm mất chỗ của oxi. Một số đặc trưng gây độc của CO2 như sau:

	Nồng độ CO2, ppm (%)
	Biểu hiện độc tính

	50.000ppm (5%)
	Khó thở, nhức đầu

	100.000ppm (10%)
	Ngất, ngạt thở


+ Khí SO2, NOx: Khí SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt sẽ tạo thành các axit nhỏ li ti đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn ảnh hưởng cho sức khỏe con người. 

+ Khí Hydrocacbon:
Khi con người hít phải khí Hydrocacbon ở nồng độ 40.000mg/m3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn giác quan, tâm thần. Khi hít thở hơi hydrocacbon với nồng độ 60.000mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

+ Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những tác động từ  quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường và môi trường không khí xung quanh, nhưng tác động này ở mức thấp, không tác động đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực.

Tuy những tác động của quá trình xây dựng dự án tới môi trường không khí ở mức thấp nhưng chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và được trình bày tại phần sau của báo cáo.
1.1.4. Nước thải.
a. Nguồn và tải lượng phát sinh.

* Nước mưa chảy tràn: 
Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1863 mm/năm. Với tổng diện tích thực hiện dự án là 8.434,4 m2 (đã trừ đi diện tích cây xanh là 492 m2) thì lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt tại khu vực thực hiện dự án được tính theo công thức: 

Qct = q x S

Trong đó:      q:  Lượng mưa trung bình = 1.863 mm/năm.

                      S: Diện tích mặt bằng thực hiện dự án 8.434,4 m2 
Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.863 x 8.434,4/1.000 = 15.713 m3/năm.
Với thời gian thi công dự án tập trung trong thời gian từ Quý III/2023 đến Quý IV/2025 (khoảng 30 tháng) thì những tác động do nước mưa chảy tràn qua các công trường thi công của tuyến dự án là không thể tránh khỏi. 

Lưu lượng nước mưa như trên nên nguy cơ gây ngập úng cục bộ khu vực trong thời gian thi công là hoàn toàn có thể xảy ra nếu hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên trường không được khơi thông, bị ách tắc.

* Nước thải sinh hoạt 
- Nguồn thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường; hoạt động sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án.
- Thành phần: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật,… Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày. 
- Tải lượng:

Theo tính toán tại chương I, lượng nước sử dụng sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường tại là 3m3/ngày; Lượng nước sử dụng sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án là 3 m3/ngày. 

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do đó, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng là 6m3/ngày.

* Nước thải từ các hoạt động thi công:

- Nguồn phát sinh: Nước thải trong quá trình thi công xây dựng phát sinh từ: nước vệ sinh máy móc, thiết bị. Thành phần ô nhiễm là đất, cát, dầu mỡ…
- Tải lượng:

Nước vệ sinh máy móc: Với lượng máy móc trên công trường chủ yếu là máy trộn bê tông. Với 3 máy trộn bê tông thể tích 250 lít/máy thì lượng nước thải phát sinh trong ngày là 0,8 m3/ngày


Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án như sau:

Bảng 20: Tải lượng nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng
	STT
	Nguồn phát sinh
	Tải lượng (m3/ngày)

	1
	Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng
	3

	2
	Nước thải xây dựng
	0,8

	3
	Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án
	3

	
	Tổng
	6,8


b. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

* Tác động của nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng cuốn theo bụi đất, bụi cát,... xuống diện tích đất trồng cây xanh, cản trở quá trình hút nước, chất dinh dưỡng của cây trồng. Mặt khác, khi nước mưa cuốn theo các chất thải xây dựng xuống kênh kênh nội đồng tiếp giáp xung quanh dự án làm cho nguồn nước bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến quá trình khuyếch tán và hòa tan oxy từ không khí vào nước. 
* Tác động của nước thải xây dựng:

Thành phần ô nhiễm trong nước thải xây dựng là đất, cát thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng. Khi lượng nước thải này chảyxuống hệ thống thoát nước gây bồi lắng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước. Ngoài ra, nước thải xây dựng không có biện pháp thu gom để chảy tràn gây mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người lao động trong khuôn viên. 

* Tác động của nước thải sinh hoạt: 

Nước thải chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao và các vi trùng gây bệnh gồm virus, vi khuẩn, giun sán. Vì thế, nếu thải phân và nước tiểu trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước, đất trong khu vực dự án và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh dự án.

Nước thải này nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường, chảy tràn ra ngoài phát sinh mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt có chứa các chất ô nhiễm, các chủng loại vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, hô hấp cho người dân trong khu vực, ở mức độ cao có thể bùng phát dịch bệnh. 

Tóm lại: 

Nước thải từ giai đoạn này phát sinh với khối lượng nhỏ nên mức độ tác động của nước thải đến môi trường và con người trong phạm nhỏ. Tuy nhiên chủ dự án, đơn vị thi công nếu không có phương án giảm thiểu nước thải hợp lý sẽ gây ứ đọng nước thải, ngập úng cục bộ và làm phát tán chất ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe người dân.

1.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến đến chất thải.

1.2.1. Tiếng ồn.

a. Nguồn phát sinh.


Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng dự án bao gồm: Tiếng ồn từ các loại máy móc thi công (máy khoan, máy mài, mài, máy vận thăng,...); Tiếng ồn từ hoạt động thi công hàn, cắt,...


Tiếng ồn trong thi công nhìn chung không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động và các máy móc, thiết bị sử dụng. Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang sử dụng tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của “Ủy ban BVMT U.S – Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 31/12/1971” làm căn cứ để kiểm soát mức ồn nguồn. Chi tiết được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 21: Mức ồn điển hình của các thiết bị, phương tiện thi công

	TT
	Hoạt động thi công
	Mức ồn ở khoảng cách 1 m
	TT
	Hoạt động thi công
	Mức ồn ở khoảng cách 1 m

	1
	Máy khoan tay 
	73 ÷ 77
	8
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	75÷83

	2
	Ô tô tự đổ 5T
	83 ÷ 94
	9
	Máy cắt uốn 5,0KW
	67÷72

	3
	Ô tô tải 10 tấn
	83 ÷ 94
	10
	Máy lu bánh thép 16T
	66÷72

	4
	Máy đào 1,25m3
	77÷88
	11
	Máy đầm đất cầm tay 70kg
	77÷82

	5
	Đầm bàn 1Kw
	72÷75
	12
	Máy hàn điện 23kW
	58÷63

	6
	Máy vữa 150 lit
	70÷76
	13
	Máy hàn nhiệt cầm tay
	58÷63

	7
	Máy trộn bê tông 250 lit
	77÷86
	
	
	

	QCVN 24:2016/BYT
	85

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70


(Nguồn: Ủy ban BVMT U.S)

Ghi chú: 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc (tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp).

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.

Quá trình lan truyền âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transprtation, 1992). Quá trình lan truyền sóng âm trong không khí, chiều cao của sóng (cường độ âm thanh) ở bất kỳ điểm nào cho trước sẽ giảm đi do tổn thất năng lượng. Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)    (*)
(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

Trong đó:

L : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quang, dBA

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA

∆Ld =20xlog[(r2/r1)1+a] (1)

Trong đó:

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 2m đối với nguồn điểm.

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m. 

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trải a = 0.

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0.

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này. 

Tính mức ồn tổng cộng của các nguồn tại một điểm: (mức độ ồn tổng cộng của các thiết bị, phương tiện thi công hoạt động tại một điểm)

ΣL = L1 + 10 ln n (dB)

Trong đó:

+ L1: Mức ồn trung bình của 1 nguồn (dB)

+ n: Số nguồn

Từ công thức (*), có thể tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 10-200 m. Kết quả được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 22: Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công tại dự án

	TT
	Hoạt động thi công
	Mức ồn TB của nguồn (1m)
	Mức ồn ứng với khoảng cách dBA

	
	
	
	2m
	10 m
	20 m
	50 m
	200m

	1
	Máy khoan tay 
	89 ÷ 93
	91
	77,02
	71
	63,04
	51

	2
	Ô tô tự đổ 5T
	77÷88
	82,5
	68,52
	62,5
	54,54
	42,5

	3
	Ô tô tải 10 tấn
	77÷88
	82,5
	68,52
	62,5
	54,54
	42,5

	4
	Máy đào 1,25m3
	72÷75
	73,5
	59,52
	53,5
	45,54
	45,54

	5
	Đầm bàn 1Kw
	70÷76
	73,0
	59,02
	53,0
	45,04
	33,0

	6
	Máy vữa 150 lit
	77÷86
	81,5
	67,52
	61,5
	53,54
	41,5

	7
	Máy trộn bê tông 250 lit
	77÷86
	81,5
	67,52
	61,5
	53,54
	41,5

	8
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	75÷83
	79,0
	65,02
	59,0
	51,04
	39,0

	9
	Máy cắt uốn 5,0KW
	67÷72
	69,5
	55,52
	49,5
	41,54
	29,5

	10
	Máy lu bánh thép 16T
	66÷72
	69,0
	55,02
	49,0
	41,04
	29,0

	11
	Máy đầm đất cầm tay 70kg
	77÷82
	79,5
	65,52
	59,5
	51,54
	39,5

	12
	Máy hàn điện 23kW
	58÷63
	60,5
	46,52
	40,5
	32,54
	20,5

	13
	Máy hàn nhiệt cầm tay
	58÷63
	60,5
	46,52
	40,5
	32,54
	20,5

	Mức ồn trung bình
	66,6
	63,1
	60,0
	57,0

	Mức ồn tổng cộng
	86,8
	83,3
	79,8
	73,8

	QCVN 24:2016/BYT
	85

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70


Ghi chú:


- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc (tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp).

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Kết quả tính toán ở trên cho thấy, mức ồn trung bình tại vị trí cách nguồn ồn từ 10 - 200m đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, nhưng mức ồn tổng cộng của các thiết bị, phương tiện thi công tại vị trí cách nguồn ồn từ 10 – 50m vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Tiếng ồn cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người như làm giảm khả năng nghe, ảnh hưởng đến hệ thần kinh,… bảng sau thể hiện giới hạn cho phép mức áp suất theo thời gian tiếp xúc theo QCVN 24:2016/BYT.

Bảng 23: Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc

	Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn
	Giới hạn cho phép mức áp suất âm tương đương (LAeq) - dBA

	8 giờ
	85

	4 giờ
	88

	2 giờ
	91

	1 giờ
	94

	30 phút
	97

	15 phút
	100

	7 phút
	103

	3 phút
	106

	2 phút
	109

	1 phút
	112

	30 giây
	115


b. Đối tượng chịu tác động:

 Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn công nhân làm việc trên công trường, cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính trong thời gian xây dựng dự án, các cơ quan đơn vị và người dân sinh sống xung quanh, ngoài ra có người dân sinh sống, sản xuất kinh doanh dọc theo tuyến đường nơi có các phương tiện vận chuyển đi qua.

c. Mức độ chịu tác động:

Tiếng ồn gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động. Khi con người bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

1.2.2. Độ rung.

a. Nguồn phát sinh: 

Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển, máy đầm, máy trộn bê tông, máy múc,... Độ rung của các phương tiện, máy móc trong quá trình thi công phụ thuộc vào các yếu tố như: cấu trúc đường, tốc độ hoạt động của các thiết bị máy móc.

b. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân thi công. Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây khó chịu cho cơ thể, thay đổi hoạt động của tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể gây chấn động cơ quan tiền đình, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ thể bị mệt mỏi.

1.2.3. Nhiệt độ:

a. Nguồn phát sinh: 

Nhiệt độ phát sinh từ: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,…

b. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động

* Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường.
* Mức độ tác động:

Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất nhiều mồ hôi sẽ làm mất một số lượng muối của cơ thể. Khi cơ thể mất nước và muối nhiều sẽ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn làm giảm sự chú ý trong lao động. 

1.2.4. Tác động đến kinh tế - xã hội địa phương:

a. Tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương: 

Trong quá trình này có thể xảy ra hiện tượng mâu thuẫn giữa các công nhân với nhau; giữa công nhân với người dân địa phương. Ngoài ra, còn có thể làm nảy sinh tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp...làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. 

b. Tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực: 

Các phương tiện vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường trong khu vực. Hoạt động này gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa của người dân tham gia giao thông trên tuyến đường của thị trấn và các tuyến đường mà các phương tiện vận chuyển đi qua. Khi các phương tiện vận tải chở nặng lưu thông với mật độ cao, có thể ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường giao thông, tạo ổ gà.

1.2.5. Các tác động khác: 

a. Tai nạn lao động: 


Do sự bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động.

Khi tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân xây dựng. 

b. Tai nạn giao thông:

- Trong quá trình vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị thi công không đúng quy định có thể xảy ra tai nạn giao thông.

- Đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ xảy ra hỏng hóc gây mất an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông.

c. Sự cố cháy nổ:

Cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hoặc do thiếu an toàn về hệ thống cấp điện gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Hệ thống cấp điện tạm thời bị chập, rò rỉ, cháy nổ.

- Xảy ra sự cố chập cháy đường dây điện. 

- Việc sử dụng các thiết bị hàn có thể gây cháy nổ, gây rát, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường khu vực.

d. Sự cố ngập lụt:

Trong quá trình thi công xây dựng gặp trời mưa to kéo dài, hệ thống thoát nước tạm thời không tiêu thoát kịp thời gây tắc nghẽn dòng chảy có thể bị ngập úng cục bộ trong khu vực dự án. Đồng thời ngập úng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, hoạt động đi lại của cán bộ công nhân trong dự án.

Ngoài ra còn có các sự cố thiên tai như sét đánh, giông lốc, bão lũ,...

2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện


Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư, cụ thể như sau:

2.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.

Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với yêu cầu của dự án và đáp ứng quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng và môi trường. Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp quản lý, tổ chức thi công phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị và môi trường xung quanh. 

* Quản lý nhân sự.

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

+ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường như nội quy ra vào làm việc tại công trường; an toàn lao động; sử dụng thiết bị, máy móc an toàn; an toàn điện; an toàn giao thông; bảo vệ tài sản công và giữ gìn vệ sinh môi trường...

+ Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân trên công trường nhằm hạn chế tối đa các vấn đề làm mất an toàn xã hội tại khu vực.

+ Tiến hành khiển trách, kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc đối với những cá nhân không tuân thủ nội quy làm việc và chế độ lưu trú đã quy định.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người lao động...

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

* Quản lý thi công.

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện các biện pháp sau:

+ Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý để thuận lợi trong việc quản lý con người và các tác động tiêu cực nảy sinh;

+ Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.


+ Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển, có kế hoạch điều tiết lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp.

+ Trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp như khẩu trang, mặt nạ, kính an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ... cho người lao động trên công trường.

- Chủ dự án sẽ thường xuyên bố trí cán bộ để theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của đơn vị thi công.

2.2. Biện pháp giảm thiểu liên quan đến chất thải.

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình phá dỡ hạng mục công trình hiện hữu và thi công xây dựng, Chủ dự án kết hợp với các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:
2.2.1. Biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường.
* Đối với chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt:
Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trên công trường và số cán bộ chiến sỹ hiện tại của Công an huyện Xuân Trường, các can phạm, nghi phạm bị giam giữ tại trụ sở Công an huyện Xuân Trường được thu gom hàng ngày vào 06 thùng chứa loại 50 -100 lít có nắp, mỗi khu vực đặt 03 thùng chứa. 
Các thùng chứa rác để tại khu vực thi công công trình, sau đó thu gom cùng với rác thải sinh hoạt tại khu việc làm việc tạm của cán bộ chiến sỹ công an huyện để thu gom xử lý.

Chủ dự án sẽ hợp đồng với Tổ thu gom rác thải sinh hoạt của thị trấn Xuân Trường thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thải trong công trường và tình trạng ném vứt rác bừa bãi ra khu vực xung quanh
* Đối với chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ công trình hiện hữu và thi công xây dựng.

- Chủ dự án có trách nhiệm quy hoạch vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng đồng thời giám sát nhà thầu thực hiện. Bố trí công nhân thường xuyên thu gom chất thải rắn phát sinh trên công trường.

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển vật liệu thải phát sinh trong quá trình phá dỡ, cải tạo các khối nhà trong thời gian sớm nhất.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

+ Đối với chất thải xây dựng từ quá trình phá dỡ, bóc tách cải tạo các hạng mục công trình sẽ được vận chuyển đổ thải tại bãi đổ thải theo quy định. Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công làm việc với chính quyền địa phương các vùng lân cận để lựa chọn vị trí đổ thải san lấp mặt bằng trũng và có văn bản thoả thuận với chính quyền địa phương tại nơi tiếp nhận chất đổ thải san lấp mặt bằng. Chủ dự án cam kết sẽ giám sát đơn vị thi công thực hiện việc đổ thải đúng nơi quy định, không đổ thải bừa bãi chất thải ra môi trường.

Các loại sắt thép vụn, tôn mái hỏng, cửa nhôm hỏng, bao bì…thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, tái chế.

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu xong đến đấy, tránh làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công, gây mất mỹ quan tại khu vực xây dựng.

Sơ đồ 1. Sơ đồ thu gom, phân loại chất thải rắn

2.2.2. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Các CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công sẽ được thu gom, lưu giữ trong lán chứa CTNH tạm thời có diện tích 15m2 đặt gần lán để xe cũ ở khu B. Bên trong lán chứa trang bị 05 thùng chứa loại 100 lít, có nắp đậy, có dán mã ghi tên và mã từng loại CTNH để lưu giữ CTNH. Riêng đối với thùng sơn thải có thể tích lớn, đơn vị thi công sẽ phân khu, lưu giữ riêng trong kho CNTH chứ không đựng vào trong thùng chứa CTNH. 
Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định.
Đơn vị thi công sẽ hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

2.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải.

Do công trình thi công nằm trong khuôn viên của Công an huyện Xuân Trường, vì vậy quá trình thi công xây dựng cần có giải pháp rào chắn an toàn, biển cảnh báo cho cán bộ chiến sỹ công an và nhân dân đến làm việc khi đi qua các khu vực thi công xây dựng.

* Biện pháp giảm thiểu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển. Nếu xảy ra hiện tưởng rơi vãi chất thải, nguyên vật liệu trên tuyến đường vận chuyển sẽ kịp thời thu dọn, xử lý. Quy định tốc độ xe, đặt biển báo hạn chế tốc độ với phương tiện giao thông ra vào côngtrường và khu vực lân cận. Xe chở vật liệu trong khi thi công đi đúng tuyến theo quy định để thu hẹp vùng bị ô nhiễm do thi công gây ra. Các xe chở vật liệu không chở quá tải, tốc độ xe chạy hợp lý, lái xe an toàn. Không chở nguyên vật liệu xây dựng vào khung giờ đến trường và tan trường.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;

- Sử dụng các loại phương tiện hiện đại, năng suất và hiệu quả cao, tận dụng triệt để nguyên liệu, tạo ít khí thải. Chế độ bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy chuẩn hiện hành. Sử dụng các loại nhiên liệu sạch như xăng không chì,…

- Không đốt tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án đặc biệt là plastic, cao su bởi khi đốt các chất này sinh ra một hàm lượng lớn các hợp chất dioxin và khói bụi của chúng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, nhằm tránh sự cộng hưởng làm gia tăng độ ồn.

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v...

- Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h đến 13h. Hạn chế vận chuyển chất thải qua khu vực có các trụ sở cơ quan, trường học…vào giờ cao điểm từ 6h – 7h và 17h – 18h hàng ngày;

- Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ.
* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình xây dựng:

- Thực hiện nguyên tắc thi công theo hình thức cuốn chiếu xây dựng xong tiến hành thu dọn hiện trường kịp thời.

- Thường xuyên tưới nước, phun ẩm tại khu vực có phát sinh bụi, khí thải; đặc biệt là những ngày nắng nóng, khô hành, gió to.

- Sử dụng bạt che chắn xung quanh khu vực thi công nhằm giảm thiểu bụi, chất thải phát tán gây ô nhiễm môi trường. 

- Phủ bạt các khu vực tập kết vật liệu và chất thải để hạn chế vật liệu thi công bị gió thổi gây bụi ra môi trường xung quanh.
- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn hàn. Khí thải từ công đoạn này ảnh hưởng nhiều nhất tới công nhân thi công và nhanh chóng phát tán vào không khí. Vì vậy, để giảm thiểu tác động của khí thải loại này bằng cách trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân thi công tại công trường như: mũ hàn, quần áo

2.2.4. Biện pháp quản lý nước thải:

a. Nước thải sinh hoạt:

- Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải sinh hoạt trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công. 

- Công nhân xây dựng, cán bộ chiến sỹ sẽ sử dụng nhà vệ sinh sẵn có trong khuôn viên của dự án. Lượng nước thải công nhân xây dựng, cán bộ chiến sỹ công an, can phạm, người dân đến làm việc được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn trước khi chảy ra ngoài môi trường. Để tăng cường hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt, Chủ dự án sẽ thường xuyên bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại hiện có. 

b. Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải xây dựng:
- Hiện nay hệ thống thu gom nước mưa trên khu vực mặt bằng của dự án đã cơ bản được hoàn thiện, còn một số khu vực sẽ được cải tạo lại để đảm bảo tiêu thoát khi có mưa lớn kéo dài.  Tuy nhiên trong quá trình xây dựng đơn vị thi công cũng phải thực hiện các biện pháp sau:

+ Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào hệ thống thoát nước.

+ Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình xây dựng để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

- Quy hoạch khu vực tập kết nguyên vật liệu, chất thải xây dựng cách xa hệ thống rãnh thoát nước mưa để không rơi vãi chất thải gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

2.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải:

Chủ dự án kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể như sau:


a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.


Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng là không thể tránh khỏi. Dự án đề ra biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung hiệu quả để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khoẻ con người đặc biệt là công nhân xây dựng và hoạt động giảng dạy của nhà trường cụ thể như sau:


- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công. Có kế hoạch bố trí thời gian sử dụng các máy gây ồn, tránh sự cộng hưởng giữa các máy. 


- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi công đến mức tối đa.


- Kiểm tra mức ồn của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, nếu mức ồn lớn hơn giới hạn cho phép thì phải lắp đặt các thiết bị giảm âm .


- Tránh thi công vào giờ nghỉ như buổi trưa, ban đêm (từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau).


- Trang bị cho công nhân xây dựng các phương tiện bảo hộ lao động để chống ồn, đảm bảo sức khoẻ công nhân.


b. Biện pháp giảm thiểu độ rung.


- Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động,...


- Biện pháp dùng kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,... được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng.


- Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc.


c. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ.


- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, mũ giầy, khẩu trang,.. để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.


- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Chủ dự án và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân với nhau; giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….
e. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu vực.

- Đối với hệ thống thoát nước:

Yêu cầu các đơn vị thi công có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thoát nước của dự án như: phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định và hạn chế tập kết nguyên vật liệu xây dựng lên hệ thống cống thoát nước.

- Đối với các công trình xung quanh:  

+ Xung quanh khu vực thực hiện dự án là các khối nhà phục vụ hành chính, học tập…nên trong quá trình triển khai dự án chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như: bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc, kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng,…

+ Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa tuyến đường giao thông khi xảy ra sự cố.

+ Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

+ Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:


a. An toàn lao động

- Ban hành nội quy làm việc, an toàn lao động; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về quy trình vận hành máy móc, thiết bị và an toàn lao động cho người lao động.

- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính, mũ bảo hiểm khi làm việc. Các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.


b. Phòng chống tai nạn giao thông:

- Đặt biển cảnh báo tại công trường thi công để tránh xảy ra tại nạn trong quá trình thi công xây dựng.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển, thi công xây dựng phải di chuyển đúng tốc độ, chở đúng tải trọng quy định. 


c. Phòng chống cháy nổ

Đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an toàn sử dụng điện, cụ thể như:

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cấp điện tạm thời.

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

+ Chỉ sử dụng công nhân có tay nghề, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn được đào tạo trong lĩnh vực điện mới được làm các công việc liên quan đến sử dụng điện. 

- Quản lý chặt các nguồn nguyên, nhiêu liệu có nguy cơ gây cháy nổ như xăng, dầu; Bố trí biển báo nguy hiểm đối với các chất độc hại và biển báo cấm lửa đối với vật liệu dễ cháy, nổ; Trang bị bình CO2 và các thiết bị cần thiết khác trong các kho chứa. 

- Phòng chống cháy nổ do hàn: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; Sử dụng máy hàn theo đúng quy định về an toàn lao động; Đảm bảo an toàn về đường điện cho máy hàn. 


d. Phòng chống hiện tượng ngập úng:

- Kiểm tra và khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở.

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng sẽ được che chắn, chống rửa trôi, không để đất cát, gạch đá chất thải xây dựng rơi vãi vào hệ thống thoát nước. 

- Không tiến hành thi công khi trời mưa, bão.

e. Về vấn đề dịch bệnh:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối với công nhân lao động trên công trường trong và ngoài giờ làm việc tại khu lán trại cũng như nơi ở trọ chống phát sinh tệ nạn xã hội. Chăm lo điều kiện ăn ở cho công nhân phòng ngừa phát sinh bệnh dịch.
- Hiện nay mặc dù dịch Covid 19 cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Nếu trong giai đoạn thi công dịch còn bùng phát thì phải thực hiện tốt khẩu hiệu 5K.
f. Về sức khoẻ người lao động: 

Tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt như nước sạch, ăn, ở... Công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để thời tiết không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của họ, bệnh dịch không xảy ra và không làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Trang bị tủ thuốc tại công trường để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn lao động.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh chất thải (nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại …) gây tác động đến môi trường xung quanh, sức khỏe con người. Tác động do hoạt động của dự án được đánh giá cụ thể như sau:

1. Đánh giá, dự báo các tác động.

1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải.

1.1.1. Chất thải rắn thông thường.
a .Nguồn tác động

* Chất thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ công an, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính và người dân tới làm việc tại trụ sở của Công an huyện Xuân Trường.
- Thành phần: rác thải sinh hoạt gồm thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, túi nilon, giấy, văn phòng phẩm hỏng thải ...
- Tải lượng: Căn cứ theo chỉ tiêu lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị loại V quy định tại QCXD 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng, lượng rác thải sinh hoạt trung bình của mỗi công nhân lao động, cán bộ chiến sỹ, can phạm thải ra là 0,8kg/ngày. 

Với số lượng cán bộ chiến sỹ công an, các nghi phạm, người bị tạm giữ hành chính và người dân tới làm việc tại trụ sở của Công an huyện Xuân Trường tối đa khoảng 167 người thì lượng chất thải phát sinh khoảng 134 kg/ngày
b. Đối tượng chịu tác động: 
- Đối tượng chịu tác động: cán bộ chiến sỹ công an, can phạm, người bị tạm giữ hành chính và người dân tới làm việc tại trụ sở của Công an huyện Xuân Trường. Môi trường đất, môi trường nước, không khí xung quanh, hệ thống cống thoát nước của dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt là các hợp chất hữu cơ, khi bị phân hủy sẽ sinh ra các khí thải: H2S, SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, đây là nguyên nhân gây các dịch bệnh. Chất thải ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất.
Như vậy, chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom, lưu giữ xử lý có thể bị rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái xung quanh.

1.1.2. Chất thải nguy hại.

a. Nguồn phát sinh và tải lượng:

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động từ phòng y tế tại nhà tạm giam khu B, hoạt động chiếu sáng
- Thành phần: Các thiết bị vỡ hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế), bóng đèn huỳnh quang thải, bóng đèn led thải, vật liệu hấp phụ từ hệ thống xử lý nước thải (than hoạt tính), pin, acquy thải.
- Tải lượng:
Bảng 24: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã CTNH
	Ký hiệu phân loại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	15
	16 01 06
	NH

	2
	Bóng đèn led thải
	Rắn
	
	19 12 01
	KS

	3
	Các thiết bị vỡ hỏng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế)
	Rắn
	1
	13 03 02
	NH

	8
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	5
	16 01 12
	NH

	9
	Vật liệu hấp phụ thải từ hệ thống xử lý nước thải
	Rắn
	20
	18 02 01
	KS

	
	Tổng số lượng
	
	21
	
	


b. Đánh giá đối tượng chịu tác động

* Đối tượng chịu tác động: 

- Cán bộ chiến sĩ, can phạm, nghi phạm 
- Môi trường đất, môi trường nước xung quanh trụ sở
* Mức độ chịu tác động: Nếu CTNH không thu gom đúng quy định, để ngoài trời sẽ theo nước mưa chảy tràn xâm nhập vào môi trường xung quanh dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ngoài ra trong quá trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH không đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải có thể rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường trong khu vực. Mức độ tác ảnh hưởng của chất thải nguy hại phát sinh được đánh giá cụ thể như sau:

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, khi động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.
- Các loại CTNH sẽ làm gia tăng mức độ ảnh hưởng đến môi trường và quy mô, phạm vi tác động rộng hơn nếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

1.1.3. Nước thải: 

a. Nguồn phát sinh và thành phần nước thải .

* Nước mưa chảy tràn: 
Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1863 mm/năm. Với tổng diện tích thực hiện dự án là 8.434,4 m2 (đã trừ đi diện tích cây xanh là 492 m2) thì lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt tại khu vực thực hiện dự án được tính theo công thức: 

Qct = q x S

Trong đó:      q:  Lượng mưa trung bình = 1.863 mm/năm.

                      S: Diện tích mặt bằng thực hiện dự án 8.434,4 m2 
Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.863 x 8.434,4/1.000 = 15.713 m3/năm.
Lưu lượng nước mưa như trên nên nguy cơ gây ngập úng cục bộ khu vực trong thời gian thi công là hoàn toàn có thể xảy ra nếu hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên trường không được khơi thông, bị ách tắc.

* Nước thải sinh hoạt của CBCNV:

Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ công an, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính và người dân tới làm việc tại trụ sở của Công an huyện Xuân Trường.
Thành phần: BOD5, Coliform, Tổng N, Tổng P.

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Căn cứ theo tính toán lượng nước sử dụng trong quá trình hoạt động, nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu A là 9,5m3/ngày; nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu B là khoảng 7,5 m3/ngày.

b. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động:
- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: cán bộ chiến sỹ công an, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính và người dân tới làm việc tại trụ sở của Công an huyện Xuân Trường.
- Đối tượng chịu tác động gián tiếp: môi trường nước mặt kênh Trung Linh, môi trường đất, hệ sinh thái xung quanh cơ sở.

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

- Nước mưa chảy tràn:
Bản chất của nước mưa là tương đối sạch nên không gây ô nhiễm cho các thành phần môi trường. Tuy nhiên, nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực cơ sở sẽ cuốn theo đất, cát và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa chảy tràn này không được quản lý tốt sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước mưa của khu vực xung quanh, ô nhiễm môi trường nước mặt.
- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải chứa hàm lượng lớn các chất hữu cơ đặc trưng bởi các thông số COD, BOD5, N, P... nếu không được xử lý trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất trong khu vực, cụ thể như sau:

+ Trong nước thải, các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân huỷ bằng cơ chế các vi sinh hiếm khí sử dụng oxy hoà tan trong nước để oxy hoá các hợp chất hữu cơ. Nước thải của cơ sở nếu không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép sẽ gây ô nhiễm môi trường nước sông, kênh trong khu vực.

Việc ô nhiễm các chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Do vậy, hàm lượng chất hữu cơ trong nước càng lớn dẫn đến độ suy giảm DO càng nặng.

                                      O2, vi sinh

             Chất hữu cơ     H2O + CO2 + tế bào mới

Việc suy giảm hàm lượng DO trong nước sẽ gây tác hại đến tài nguyên thuỷ sinh. Theo tiêu chuẩn chất lượng nước của FAO quy định nồng độ oxy hoà tan (DO) trong nước phải cao hơn 50% giá trị bão hoà  (> 4mg/l ở 250C).

+ Ô nhiễm hữu cơ có thể gây nên hiện tượng phú dưỡng (hiện tượng nở hoa thực vật nổi) gây ra mùi khó chịu và sẽ làm chết tôm, cá và các nhóm thủy sinh khác tại nơi tiếp nhận.

Nếu nước thải của cơ sở không được xử lý hoặc xử lý không đảm bảo quy chuẩn cho phép sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt khu vực dự án và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của các sinh vật sống trong môi trường nước và sức khỏe con người.

Tóm lại: Tất cả các yếu tố gây ô nhiễm môi trường nước thải có ảnh hưởng lớn đến con người và hệ sinh thái dưới nước. Đồng thời nước thải không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi ra môi trường tiếp nhận sẽ theo dòng nước ngấm vào môi trường đất gây biến đổi tính chất đất rất nghiêm trọng, làm cho đất mang tính kiềm, phá vỡ cấu trúc đất, gây hại đến hệ sinh thái trong đất và phát sinh mùi gây ảnh hưởng đến môi trường không khí.
1.1.4. Bụi, khí thải: 

a. Nguồn phát sinh


-Từ hoạt động giao thông:


Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, đi lại của cán bộ chiến sỹ, người dân đến làm việc tại trụ sở Công an huyện Xuân Trường sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí thải. 


Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.

- Hơi mùi từ khu vực nhà ăn:


Quá trình nấu ăn cho cán bộ chiến sỹ, can phạm, chủ yếu phát sinh hơi mùi từ quá trình đun nấu nhìn chung không gây tác động nhiều đến môi trường .
- Khu vực quản lý và xử lý chất thải:

+ Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại khu tập trung rác thải: Các khí thải như CH4, NH3, H2S ..phát sinh do phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: Nếu các loại chất thải rắn sinh hoạt không được quản lý tốt, sự phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm các khu vực chung quanh.

+ Mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Các khí như CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong nước thải. Lượng khí này không lớn nhưng thường có mùi đặc trưng, gây khó chịu cho khu vực xung quanh.

b. Đánh giá tác động: 

* Đối tượng chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động là cán bộ chiến sỹ, các can phạm, nghi phạm, người dân đến làm việc tại trụ sở Công an huyện Xuân Trường.
*Mức độ chịu tác động:

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm được thể hiện chi tiết như sau:

- Các hạt bụi có kích thước nhỏ xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp có thể gây viêm phế quản mãn tính, viêm giác mạc,...

- Hơi mùi nước thải phát sinh chủ yếu gây ảnh hưởng sức khỏe của con người như ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp.

- Khí NH3:

 Khí amoniac thâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp, ăn uống và thẩm thấu qua da. Amoniac đi qua các lớp mô rất nhanh kể cả lớp biểu bì ngoài da và rất linh động trong các niêm mạc và các dịch trong cơ thể. Tác động của amoniac trước hết là gây kích thích mạnh và phá huỷ các niêm mạc mũi, mắt và để lại hậu quả. Khi hàm lượng amoni trong não khoảng 50mg/kg, xuất hiện hiện tượng co cứng các cơ và sau đó bị đi vào hôn mê.

- Khí H2S: 

Khí Hydrosunphua vừa là khí kích thích vừa là khí gây ngạt. Nếu tác động trực tiếp lên các niêm mạc mũi và mắt nó sẽ gây viêm nổi sần kết mạc. Khi hít vào phổi, H2S sẽ tác động lên toàn bộ đường hô hấp, những cấu trúc sâu hơn sẽ bị phá huỷ sâu sắc và hậu quả có thể để lại là bệnh phù phổi. Nếu tiếp xúc với hàm lượng lớn hơn 1000ppm (1500mg/m3), khí H2S sẽ hấp thụ vào phổi rất nhanh, có biểu hiện thở gấp, sau đó là truỵ hô hấp và dẫn tới tử vong. Nhiễm độc mãn tính đối với H2S nếu thường xuyên tiếp xúc với hàm lượng khoảng 50 - 100ppm. Với nồng độ 700 – 900ppm, dù tiếp xúc trong thời gian ngắn vẫn có thể xuyên qua màng phổi đi vào mạch máu gây chết người. 

1.2. Nguồn tác động khác không liên quan đến chất thải: 

1.2.1. Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thải, các loài sinh vật

Dự án không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thải và các loài sinh vật do xung quanh dự án không có danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không có hệ sinh thái nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

1.2.2. Tiếng ồn, độ rung
-Nguồn phát sinh

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ phương tiện giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông tham gia ra vào cơ sở là nguồn phát sinh tiếng ồn. 

- Đánh giá đối tượng chịu tác động


Tiếng ồn phát sinh tại cơ sở chủ yếu phát sinh từ hoạt động tham gia giao thông của cán bộ chiến sỹ và nhân dân đến làm việc. Do đó mức ồn phát sinh thấp và không gây ảnh hưởng đến con người.
1.3. Các rủi ro, sự cố môi trường khi dự án đi vào hoạt động
1.3.1. Hệ thống thoát nước.

Sự cố tắc nghẽn hệ thống cống thu gom nước mưa, nước thải gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của cơ sở.

1.3.2. Phòng chống sự cố về bể xử lý nước thải tập trung:

Trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải có thể gặp sự cố như sau: 

+ Sự cố đối với các bể xử lý như vỡ, lún, nứt,…

+ Sự cố đối với sinh khối: Vi sinh vật trong bể arotank bị ức chế hoặc chết dẫn đến hoạt động không hiệu quả.

+ Sự cố đối với hóa chất: Quá trình sử dụng hóa chất trong quá trình xử lý nước thải không đúng liều lượng, chủng loại dẫn đến nước thải không được xử lý hiệu quả,...

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời sẽ dẫn đến nước thải không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

1.3.3. Phòng chống sự cố của kho CTNH:
+ Các thiết bị lưu chứa CTNH như túi, thùng,… bị hư hỏng.

+ Mái, sàn, tường nhà khu vực lưu chứa CTNH có thể bị hư hỏng, nứt vỡ.

+ Thu gom, lưu giữ CTNH đúng quy định dẫn đến lượng CTNH có thể gây đổ, rơi vãi CTNH ra bên ngoài.

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, dẫn đến rò rỉ chất thải nguy hại phát tán ra môi trường xung quanh gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và chất lượng môi trường xung quanh.

1.3.4. Sự cố cháy nổ:
Trong quá trình hoạt động của cơ sở nếu có sự cố cháy nổ sẽ ảnh hưởng lớn đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và môi trường khu vực. Nguyên nhân có thể do bất cẩn trong quá trình nấu ăn, hút thuốc … hoặc sự cố cháy nổ do chập điện.
Tuy nhiên, nếu công tác quản lý, giám sát chặt chẽ thì sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra. 
1.3.5.Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm

Khi sự cố ngộ độc gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe cán bộ chiến sỹ, các can phạm, nghi phạm. Nguyên nhân có thể do: nguyên liệu đầu vào không đảm bảo, không rõ nguồn gốc, quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,...

2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.


Công an huyện Xuân Trường (gọi tắt là cơ sở) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

2.1. Biện pháp quản lý

2.1.1. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy.


Việc quản lý môi trường trong cơ sở cần khả năng quản lý và tổ chức của Ban chỉ huy, ý thức vệ sinh và tự giác chấp hành các quy định của cán bộ chiến sỹ, can phạm và nhân dân tới làm việc tại cơ sở. Cơ sở sẽ đưa ra những quy định chung trong việc quản lý chất thải, cụ thể như sau:

- Ban hành Quy chế nội bộ; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt về việc chấp hành các quy định trong đó có vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường.


- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ chiến sỹ về lao động và bảo vệ môi trường.


- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ chiến sỹ (ít nhất là 01 lần/năm).

- Quy định tốc độ hợp lý xe ra vào cơ sở nhằm giảm thiểu phát tán bụi vào môi trường.

2.1.2. Công tác vệ sinh và an toàn thực phẩm:
- Bố trí người thường xuyên quét dọn và thu gom chất thải tại các buồng giam, các phòng làm việc, các hành lang, đường nội bộ đảm bảo không có sự tồn đọng rác trong khuôn viên.

- Kiểm tra nghiêm ngặt nguồn thực phẩm đưa vào bếp ăn của cơ sở; sử dụng thực phẩm tươi sống, không sử dụng thực phẩm ôi thiu, không rõ nguồn gốc; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở bộ phận bếp nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh.

2.1.3. Giải pháp trồng cây xanh:


Để tạo cảnh quan cho khuôn viên cơ sở cũng như điều hòa môi trường không khí, tạo cảm giác dễ chịu đối với con người.... Cơ sở tận dụng triệt để khu đất trống trồng cây xanh, thảm cỏ, cây cảnh trong khuôn viên nhằm giảm thiểu tiếng ồn, chống bụi, điều hoà không khí tạo môi trường thông thoáng cho cán bộ công nhân viên và bệnh nhân. Cây xanh có tác dụng đối với môi trường và con người, chúng giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm và tăng lượng ôxy trong không khí; tác dụng cản gió, hấp thụ các chất độc hại trong không khí và dưới đất; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi. Ngoài ra, cây xanh còn có tác dụng vệ sinh môi trường, điều hòa không khí, tạo cảm giác dễ chịu cho môi trường làm việc tại cơ sở. Diện tích cây xanh tại cơ sở là 492m2, chiếm 5,51% tổng diện tích.

2.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải

2.2.1. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt.
- Phân loại rác tại nguồn:

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Theo điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh được phân loại bao gồm các loại rác thải sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy các loại, Nhựa các loại, Kim loại các loại như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo, vỏ hộp sữa, túi ni lông sạch,... 

+ Chất thải thực phẩm: rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, bã trà, bã cà phê … từ nhà bếp (vắt kiệt nước để giảm khối lượng, mùi hôi và côn trùng phát sinh) 
+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực phẩm.
- Biện pháp thu gom, xử lý:

Đối với chất thải sinh hoạt thực phẩm được thu gom và cho người dân có nhu cầu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom vào kho lưu chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 5m2 được phân khu trong kho tổng hợp của cơ sở, sau đó bán cho người thu mua phế liệu để tái sử dụng.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác được thu gom tập trung vào thùng chứa có nắp đậy với thể tích 50lít (10 thùng/khu), các thùng rác được bố trí tại khu vực nhà ăn, hành lang các khu vực làm việc của cơ sở; vào cuối giờ làm, nhân viên vệ sinh của cơ sở sẽ thu gom rác thải sinh hoạt và lưu vào thùng lưu chứa rác thải tập trung thể tích 200 lít (mỗi khu 1 thùng 200 lít) để chuyển cho tổ thu gom rác thải của thị trấn đem đi xử lý hàng ngày. Các thùng chứa rác đều có nắp đậy, tránh được mùi hôi phát sinh và nước rỉ rác gây ảnh hưởng đến môi trường. Cơ sở sẽ ký hợp đồng với tổ thu gom rác thải sinh hoạt của thị trấn Xuân Trường để thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.
2.2.2. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại  phát sinh sẽ được thu gom, phân loại vào từng thùng chứa có dán nhãn phân loại theo tên và mã chất thải nguy hại; Cơ sở sẽ bố trí 1 khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 10m2 trong Kho tổng hợp tại khu B để lưu giữ chất thải nguy hại. Cơ sở bố trí 04 thùng chứa CTNH có thể tích 50 lít, có nắp đậy, đảm bảo không bị rò rỉ, có ghi nhãn bên ngoài mỗi thùng chứa để phân biệt từng loại chất thải nguy hại và được đặt tại kho chứa CTNH
Khu vực lưu giữ chứa chất thải nguy hại được thiết kế theo đúng quy định, được tách riêng biệt với các khu vực lưu chứa khác của kho tổng hợp. Kho có biển cảnh báo, phân khu lưu giữ từng loại chất thải nguy hại, trên tường bố trí quạt thông gió, có thiết kế các bệ, đế cách nền để đặt thùng chứa.

Cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định.

2.2.3. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải

a. Đối với nước mưa chảy tràn

Sơ đồ 2: Hệ thống thu gom nước mưa




- Nước mưa từ trên mái các khu nhà được thu gom bằng ống nhựa PVC D110 rồi chảy tràn trên bề mặt thoát vào hệ thống rãnh thoát nước trong khuôn viên cơ sở. Hệ thống rãnh thoát nước mặt được thiết kế có kích thước B300, độ dốc i=0,2%. Nước mưa được thu gom sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường. 
Tại khu A, nước mưa được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường tại 02 cửa xả ở phía Tây của khu A (trên đường 489C). Tọa độ vị trí đấu nối nước mưa (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): 

Điểm 1: X: 2244676; Y: 586901; 

Điểm 2: X: 2244609; Y: 586890.
Tại khu B nước mưa được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường tại 03 cửa xả ở phía Tây của khu B (trên đường D1). Tọa độ vị trí đấu nối nước mưa (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): 

Điểm 1: X: 2244666; Y: 586987; 

Điểm 2: X: 2244628; Y: 586980;
 Điểm 3: X: 2244599; Y: 586977.
- Thường xuyên quét dọn và vệ sinh khu vực sân đường nội bộ của cơ sở để hạn chế tối đa nước mưa chảy tràn cuốn theo chất ô nhiễm trên bề mặt vào nguồn nước tiếp nhận.

-Định kỳ nạo vét bùn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa, tránh ngập lụt khi có mưa bão xảy ra.

Bảng 25: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước mưa

	TT
	Tên hạng mục
	Thông số

	1
	Rãnh thu gom nước B300 (cả 2 khu)
	Chiều dài 845 m

	2
	Ga thu nước (cả 2 khu)
	49 cái

	3
	 Cửa xả
	05


b. Đối với  nước thải

Do dự án gồm 2 khu riêng biệt, cách nhau 1 con đường rộng 15m; do đó, để đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường, dự án sẽ đầu tư 02 trạm xử lý nước thải tập trung: 1 trạm công suất xử lý 15 m3/ngày (xử lý nước thải sinh hoạt khu A), 1 trạm công suất xử lý 10m3/ngày (xử lý nước thải sinh hoạt khu B).
* Hệ thống thu gom và thoát nước thải khu A:

Sơ đồ 3: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại khu A


Nước thải thải từ bồn cầu, âu tiểu sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn cùng nước thoát sàn nhà vệ sinh theo hệ thống đường ống Ф110 (dài 45m), D300 (dài 150 m) dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 15 m3/ngày để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) sau đó qua hố ga, theo đường ống Ф110 thải cống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường ở phía Tây Bắc của khu A (trên đường 489C) qua 01 điểm xả. Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2244676; Y: 586901 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). Nước từ cống thoát nước chung của thị trấn sau đó chảy về phía Tây Bắc khoảng 1km thoát ra kênh Trung Linh 
Hố ga có thể tích 0,5 m3 (kích thước 0,7 x 0,7 x 1m), đáy hố ga xây bê tông, thành hố xây gạch trát xi măng, nắp là tấm đan BTCT, mác 200.

* Hệ thống thu gom và thoát nước thải khu B:

Sơ đồ 4: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại khu B







Nước thải thải từ bồn cầu, âu tiểu nhà vệ sinh sau khi xử lý qua bể tự hoại ba ngăn, nước thải nhà ăn sau khi tách mỡ sẽ cùng với nước thoát sàn nhà vệ sinh theo hệ thống đường ống Ф110 (dài 25m), D300 (dài134m) dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) sau đó qua hố ga, theo đường ống Ф110 thải cống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường ở phía Tây của khu B (trên đường D1) qua 01 điểm xả. Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2244666; Y: 586987 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). Nước từ cống thoát nước chung của thị trấn sau đó chảy về phía Tây Bắc khoảng 1km thoát ra kênh Trung Linh 
Hố ga có thể tích 0,5m3 (kích thước 0,7 x 0,7 x 1m), đáy hố ga xây bê tông, thành hố xây gạch trát xi măng, nắp là tấm đan BTCT, mác 200.

* Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh tại Khu A và Khu B:
Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh trong các khu nhà được thu gom, xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn. Quy trình xử lý nước thải trong bể tự hoại như sau:

Sơ đồ 5: Quy trình xử lý nước thải tại bể tự hoại




Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 sau đó qua ngăn lắng 3 trước khi vào trạm xử lý nước thải tập trung. 

Để bể tự hoại hoạt động hiệu quả, cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung sau:
· Định kỳ kiểm tra việc vệ sinh, nạo vét bùn cặn trong hệ thống bể tự hoại.

· Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

Bảng 26: Số lượng bể tự hoại tại dự án khi đi vào hoạt động

	TT
	Vị trí đặt bể
	Số lượng
	Thể tích mỗi bể (m3)

	1
	Nhà làm việc + gara ô tô
	2
	5

	2
	Nhà ở doanh trại
	2
	5

	3
	Nhà ăn
	1
	4

	4
	Nhà phụ trợ
	1
	2

	5
	Nhà tạm giữ 30 chỗ
	1
	5

	6
	Nhà tạm giữ 15 chỗ
	1
	3

	7
	Bếp nấu + Buồng quản lý phạm nhân
	1
	3

	8
	Nhà tạm giữ hành chính 6 người
	1
	2

	9
	Nhà tiếp dân
	1
	2



* Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn tại Khu B:

Sơ đồ 6: Quy trình xử lý sơ bộ nước thải từ nhà ăn.


Nước thải nhà ăn được thu gom qua bể tách mỡ để tách cặn mỡ trong nước thải. Bể tách mỡ được xây dựng 2 ngăn gồm ngăn chứa mỡ và ngăn chứa nước trong. Tại đây nước thải được tách thành 2 phần, phần mỡ và phần nước. Phần mỡ thừa nổi lên trên ngăn số 1 được vớt theo định kỳ, phần nước trong tự chảy sang ngăn số 2 (ngăn chứa nước trong), từ đây nước theo đường ống thu gom chảy về trạm xử lý nước thải tập trung. 
* Quy trình, công nghệ của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 15 m3/ngày và công suất 10 m3/ngày: 
Dự án đầu tư 01 trạm xử lý nước thải tại khu A (công suất 15 m3/ngày, xây dựng ngầm tại bồn hoa, cây xanh phía Tây Bắc của Khu A) và 01 trạm xử lý nước thải tại khu B (Công suất 10 m3/ngày, xây dựng ngầm tại bồn hoa, cây xanh phía Tây Bắc của Khu A); 02 trạm xử lý nước thải có cùng quy trình, công nghệ xử lý như sau:
Sơ đồ 7: Quy trình xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải tập trung

Thuyết minh:

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn theo đường ống dẫn qua song chắn rác có kích thước khe hở 5 mm nhằm loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn như nilong, lá cây... tránh gây tắc nghẽn đường ống trước khi vào bể thu gom nước thải. Tại bể thu gom, nước thải được ổn định lưu lượng, nồng độ trước khi chảy sang bể yếm khí bằng đường ống PVC D200.
Tại bể yếm khí diễn ra quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ bởi các vi sinh vật yếm khí. Do nước thải sinh hoạt trước khi về hệ thống xử lý nước thải tập trung đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại với thời gian lưu nước tối thiểu 3 ngày nên thời gian xử lý yếm khí tại hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ giảm thiểu đáng kể. Tại bể yếm khí, nước thải được phân bố đều trên diện tích đáy bể và đi từ dưới lên qua lớp đệm bùn lơ lửng, khi qua lớp bùn này, hỗn hợp bùn (vi sinh vật) yếm khí trong bể sẽ hấp phụ chất hữu cơ hòa tan trong nước thải, đồng thời phân hủy và chuyển hóa chúng thành khí metan, cacbonic và các khí khác. Hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính sau đó được dẫn qua bể lắng theo đường ống PVC D150. 

Nước thải đi vào bể lắng di chuyển theo chiều từ dưới lên theo các tấm lắng lamen. Trong quá trình di chuyển các cặn lơ lửng sẽ va chạm vào nhau và bám vào bề mặt của tấm lắng lamen. Khi các bông lắng kết dính với nhau trên bề mặt tấm lắng lamen đủ nặng và to hơn lực đẩy của dòng nước đang di chuyển lên thì bông kết tủa sẽ trượt xuống theo chiều ngược lại và rơi xuống đáy bể lắng, bùn cặn từ đáy bể định kỳ được hút đi xử lý theo quy định.

Tại bể lọc, nước thải sẽ lần lượt đi qua 03 lớp vật liệu lọc là lớp đá dày 30 cm/lớp, lớp cát vàng dày 30 cm/lớp và lớp than hoạt tính dày 30cm. Khi nước thải đi qua lớp vật liệu lọc, các chất rắn có kích thước lớn hơn sẽ bị giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc hoặc giữa các khe hở của vật liệu lọc. Quá trình lọc nhằm loại bỏ các chất rắn lơ lửng, khử bớt nước của bùn lấy từ ngăn lắng. Lớp than hoạt tính tác dụng để hấp phụ, nguyên tắc hấp phụ là bề mặt của chất hấp phụ khi tiếp xúc với nước thải có khả năng giữ lại các chất hòa tan trong nước thải trên bề mặt do sự khác nhau của sức căng bề mặt. Quá trình hấp phụ giúp giảm hơi mùi, màu, các chất hữu cơ còn trong nước thải... Các lớp vật liệu lọc sau một thời gian sử dụng sẽ bão hòa và mất khả năng hấp phụ và cần được thau rửa hoặc thay thế vật liệu mới, Công an huyện Xuân Trường sẽ theo dõi, căn cứ vào khả năng hấp phụ của vật liệu lọc để có chế độ thay thế hoặc thau rửa phù hợp. Quá trình thay thế vật liệu lọc thực hiện thủ công: nhấc nắp bể lên sau đó tiến hành thay vật liệu lọc hoặc thau rửa.

Nước thải sau khi qua bể lọc được đưa qua bể khử trùng. Hóa chất khử trùng là Chlorine dạng viên (200g/viên) đặt trong ống nhựa có đường kính Ø 150, ống nhựa được thiết kế đi xuyên qua nắp ngăn bể khử trùng với chiều cao cách nắp bể khoảng 10cm, có nắp bịt đầu đường ống để thuận lợi cho việc bổ sung hóa chất khử trùng dạng viên vào ống mà không phải cậy nắp bê tông. Nước thải đi qua ống có chứa hóa chất khử trùng sẽ được loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform có trong nước thải, do đó tránh được khả năng lan truyền các vi sinh gây bệnh ra ngoài môi trường. Hòa chất khử trùng sẽ được tính toán bổ sung hàng tuần. Nước thải từ bể khử trùng theo đường ống nhựa PVC D200 ra hố ga sau xử lý. Hố ga thu nước thải sau xử lý có nắp đậy, có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) sau đó qua hố ga, theo đường ống Ф110 thải cống thoát nước chung của thị trấn Xuân Trường.
- Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải tập trung như sau:
Bảng 27: Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải
	TT
	Các hạng mục
	Thể tích lưu chứa (m3)

Dài x Rộng x cao
đã trừ tường bao 0,2m, chiều cao chứa nước thấp hơn chiều cao thiết kế 0,2m

	
	
	Khu A
	Khu B

	1
	Bể thu gom
	3,18x1,18x1,68= 6,30
	2,18x1,18x1,68 = 3,17

	2
	Bể yếm khí
	3,18x5,08x1,68 = 27,14
	2,18x5,08x1,68 = 13,66

	3
	Bể lắng
	3,18x1,28x1,68 = 6,84
	2,18x1,28x1,68 = 3,44

	4
	Bể lọc
	3,18x1,28x1,68 = 6,84
	2,18x1,28x1,68 = 3,44

	7
	Bể khử trùng
	3,18x1,08x1,68 = 5,77
	2,18x0,8x1,68 = 2,15

	8
	Hố ga
	0,7x0,7x1,0 = 0,64
	0,7x0,7x1,0 = 0,64


- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: Tham khảo một số mô hình xử lý nước thải tương tự trên địa bàn tỉnh Nam Định, lượng bùn thải phát sinh từ bể thu gom xử lý nước thải trung bình khoảng là 0,026 kg/m3 nước thải/ngày. Với lượng nước thải phát sinh khi cơ sở hoạt động công suất tối đa là 17 m3/ngày ở cả 2 khu thì lượng bùn phát sinh cần xử lý là 0,5 kg/ngày tương ứng 15kg/tháng (bể xử lý nước thải sinh hoạt hoạt động 30 ngày/tháng). Vậy khối lượng bùn thải từ bể xử lý ước tính khoảng 180 kg/năm. 

Đối với cặn lắng tại các hố ga, các bể phốt và hệ thống xử lý nước thải, nước mưa cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ sẽ hút và đem đi xử lý theo quy định.

2.2.4. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải:

* Đối với hoạt động giao thông ra vào cơ sở: 

- Quy định vận tốc các phương tiện giao thông ra vào cơ sở.
-Thường xuyên dọn vệ sinh sân đường nội bộ để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

* Đối với biện pháp xử lý mùi, khí thải khu vực nhà ăn: 


Để giảm thiểu mùi khí thải phát sinh trong quá trình nấu ăn, cơ sở đầu tư hệ thống quạt thông gió để giảm thiểu mùi và nhiệt độ trong khu vực nhà ăn.
* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực quản lý chất thải:

- Khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại khu vực tập trung chất thải sinh hoạt: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín hàng ngày được đội vệ sinh của tổ thu gom rác thải địa phương thu gom, đưa đi xử lý theo quy định.

- Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở được xây dựng đều có nắp đậy; bên trên có phủ thảm cỏ để tạo cảnh quan môi trường. Định kỳ, sẽ thực hiện phun chế phẩm vi sinh xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung để giảm thiểu hơi mùi phát sinh.
2.2.5. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải.

a. Tiếng ồn, độ rung
- Ban hành quy định cho phương tiện giao thông ra vào cơ sở
- Bố trí nhà để xe cho cán bộ, nhân dân tới làm việc trong cơ sở để tránh tình trạng tắc nghẽn, tai nạn giao thông trong khu vực.
b. Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

- Cơ sở đã bố trí nhà ăn trong khuôn viên để cung cấp đồ ăn, uống cho cán bộ công nhân viên và các can phạm.

- Ban hành quy định, nội quy cho các cán bộ chiến sỹ, nhân dân đến làm việc tại trụ sở đảm bảo an toàn môi trường, vệ sinh theo quy định.
2.2.6. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án.

Khi dự án đi vào hoạt động cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó đối với các rủi ro, sự cố môi trường. Xây dựng phương án bảo vệ môi trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động cụ thể như sau:

* Hệ thống thoát nước.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường cống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống hố ga và các trạm xử lý nước thải để có phương án xử lý kịp thời. 

- Để hạn chế hiện tượng tắc nghẽn hệ thống thoát nước, cơ sở bố trí cán bộ quét dọn vệ sinh đường nội bộ xung quanh, thực hiện đổ rác thải đúng thời gian quy định.

- Cơ sở quy định không cho xe có trọng tải lớn lưu thông để tránh hư hỏng, sập, gẫy đường cống thoát nước. 

* Phòng chống sự cố về trạm xử lý nước thải tập trung:

Bố trí 01 cán bộ phụ trách về môi trường để vận hành trạm xử lý nước thải tập trung. Cán bộ này có chuyên môn trong lĩnh vực môi trường và được đào tạo, hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước thải.
- Trách nhiệm của người vận hành trạm xử lý nước thải: 
+ Nắm vững quy trình công nghệ, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy trình vận hành trạm xử lý nước thải. 

+ Thường xuyên theo dõi, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của hệ thống.

+ Hàng ngày ghi chép, lưu giữ thông tin chính xác, đầy đủ trong Sổ nhật ký vận hành của hệ thống xử lý.

+ Có ý thức bảo vệ tài sản của công trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải thường xuyên
+ Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.


- Khắc phục các sự cố.


Khi nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn, cơ sở cử cán bộ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn tới nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời (Kiểm tra máy bơm, hệ thống cấp khí; kiểm tra bồn hóa chất, hệ thống điện lưới, kiểm tra vi sinh).


Trong thời gian khắc phục hệ thống xử lý, nước thải phát sinh sẽ lưu giữ tạm thời tại bể thu gom và bể điều hòa. Sau khi khắc phục sự cố, tiến hành xử lý toàn bộ nước thải tồn lưu trong hệ thống xử lý. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn cho phép mới được xả ra ngoài môi trường.
* Phòng chống sự cố của khu vực lưu giữ CTNH:
Yêu cầu nhân viên thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, cơ sở sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

- Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các thùng chứa chất thải nhằm sửa chữa, thay thế và khắc phục kịp thời nếu bị rò rỉ, hư hỏng.

- Thường xuyên kiểm tra mái, sàn, tường kho CTNH nhằm phát hiện nứt, bong tróc để sửa chữa kịp thời.

- Kho chứa được lắp đặt hệ thống thông gió kết hợp với mái kho có khoảng trống giữa mái và tường thích hợp trao đổi khí bên ngoài vào.
* Phòng ngừa cháy nổ:
Để thực hiện tốt công tác PCCC, cơ sở sẽ thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định hiện hành. Các công trình, biện pháp phòng ngừa cháy nổ bao gồm:

+ Xây dựng hồ chứa nước để chứa nước phục vụ cho công tác chữa cháy và lắp đặt hệ thống máy bơm dự phòng.
+ Trang bị bình chữa cháy xách tay đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại những khu vực phù hợp.

+ Lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…

+ Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Định kỳ 6 tháng/lần sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

+ Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy.

+ Thành lập đội phòng cháy chữa cháy, hàng năm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.

+ Mua bảo hiểm cháy nổ. 

+ Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến thức về phòng chống cháy nổ cho cán bộ chiến sỹ. Xây dựng, thực hiện nghiêm túc nội quy PCCC.

- Xây dựng quy trình vận hành và thường xuyên huấn luyện an toàn kỹ thuật cho người vận hành các thiết bị.

* Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm

- Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ phục vụ tại nhà ăn.

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ trực tiếp chế biến thực phẩm, tiếp xúc với thực phẩm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Bảng 28: Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án
	TT
	Hạng mục bảo vệ môi trường
	Số lượng khu A
	Số lượng khu B
	Kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Kế hoạch xây dựng

	1
	Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
	01 HT
	01 HT
	1,3
	Xây dựng đồng thời cùng quá trình xây dựng các hạng mục công trình của cơ sở, dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành trong quý I/2026

	2
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
	01 HT
	01 HT
	1,3
	

	3
	Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 15m3/ngày
	01 HT
	0
	0,3
	

	4
	Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày
	0
	01 HT
	0,25
	

	5
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 50 lít
	10
	10
	0,003
	

	6
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 200 lít
	01
	01
	0,003
	

	7
	Khu vực lưu giữ CTNH
	
	01
	0,02
	

	8
	Khu vực lưu giữ CTR thông thường
	
	01
	0.02
	

	9
	Thùng chứa CTNH
	
	05
	0,002
	

	
	Tổng
	
	
	3,198
	


2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án theo dõi, giám sát công nhân xây dựng tham gia thi công thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Đơn vị sử dụng là Công an huyện Xuân Trường có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành trạm xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, thực hiện quan trắc giám sát môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.
IV. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm; Phương pháp điều tra kinh tế - xã hội.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Quá trình điều tra, khảo sát lấy mẫu được thực hiện bởi Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát. Báo cáo sử dụng nguồn số liệu khí tượng thủy văn của niên giám thống kê tỉnh Nam Định trong nhiều năm.

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

- Báo cáo được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có chuyên ngành đào tạo phù hợp và có kinh nghiệm.

Hiện tại, các phương án được áp dụng trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Việc áp dụng các phương pháp trên đã giúp đơn vị lập báo cáo đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án. Từ đó chủ dự án, cơ sở đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội bền vững và luôn coi trọng công tác Bảo vệ môi trường.
Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
* Nguồn phát sinh nước thải: nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ, các can phạm, người bị tạm giữ hành chính và người dân đến làm việc.
* Lưu lượng nước xả thải tối đa: 
- Khu A: 15 m3/ngày đêm.

- Khu B: 10 m3/ngày.đêm

* Dòng nước thải: 
- Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép khu A: 01 dòng.

- Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép khu B: 01 dòng.

* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (cột B); Áp dụng hệ số K= 1,2 (do Dự án là trụ sở cơ quan, doanh trại của lực lượng vũ trang có quy mô sử dụng đất <10.000 m2). Các thông số quan trắc cụ thể như sau: 

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT (B) 

	
	
	
	C
	Cmax

	01
	pH
	-
	5,5-9
	5,5-9

	02
	BOD5
	mg/l
	50
	60

	03
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	100
	120

	04
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	1000
	1200

	05
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	1
	1,2

	06
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10
	12

	07
	Nitrat
	mg/l
	50
	60

	08
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	20
	24

	09
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	10
	12

	10
	Phosphat
	mg/l
	10
	12

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	5.000
	5000


* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải khu A của cơ sở:

- Vị trí nơi xả nước thải Khu A:

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn Ф200 xả qua 01 cửa xả phía Tây Bắc cơ sở (trên đường tỉnh lộ 489C).

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2244676; Y: 586901 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Tự chảy
- Chế độ xả thải: Xả thải không liên tục, gián đoạn trong ngày.
- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải chung của thị trấn Xuân Trường.
* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải khu B của cơ sở:

- Vị trí nơi xả nước thải Khu B:

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn Ф200 xả qua 01 cửa xả phía Tây Bắc cơ sở (trên đường D1 của thị trấn Xuân Trường).

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2244666; Y: 586987 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Tự chảy

- Chế độ xả thải: Xả thải không liên tục, gián đoạn trong ngày.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải chung của thị trấn Xuân Trường.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không 
Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Dự án xây dựng 02 trạm xử lý nước thải tập trung tại khu A (công suất xử lý 15 m3/ngày) và khu B (công suất xử lý 10 m3/ngày). Sau khi hoàn thiện xong giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công an tỉnh Nam Định sẽ vận hành thử nghiệm công trình xử lý. Kế hoạch vận hành thử nghiệm Trạm xử lý nước thải tập trung tại cả 2 khu như sau:
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

- Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 15 m3/ngày tại khu A: từ ngày 02/01/2026 đến ngày 02/4/2026.
- Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày tại khu B: từ ngày 02/01/2026 đến ngày 02/4/2026.
Khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm thì công suất của Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 2 khu sẽ đạt khoảng 70% công suất.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Căn cứ theo Khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch vận hành Hệ thống xử lý nước thải. Cơ sở sẽ tiến hành lấy mẫu để đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải tại cả 2 Khu.

Thời gian dự kiến liên tục trong vòng 3 ngày liên tiếp. Tần suất quan trắc là 1 lần/ngày, cụ thể như sau:

Bảng 29: Thời gian dự kiến lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

	Thời gian lấy mẫu
	Nước thải

	
	Trước xử lý
	Sau xử lý

	Ngày 12/02/2026
	01 mẫu tại bể thu gom đầu vào Khu A

01 mẫu tại bể thu gom đầu vào Khu B
	01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu A

01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu B

	Ngày 13/02/2026
	
	01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu A

01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu B

	Ngày 14/02/2026
	
	01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu A

01 mẫu tại hố ga Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu B


* Đơn vị thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích:


Đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện: Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát
Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có mã số VIMCERTS 316.

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

* Quan trắc định kỳ nước thải:

Căn cứ vào Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Điều 97của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

* Quan trắc định kỳ khí thải:

Dự án không phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Không có.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án
Không có.
Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Xuân Trường cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường gồm:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường cụ thể như sau:
+ Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Cam kết thực hiện thu gom, phân loại xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở theo đúng quy định.

- Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp thu gom chất thải sinh thoạt, trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong khuôn viên của cơ sở và khu vực xung quanh. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố rủi ro về môi trường.
PHỤ LỤC BÁO CÁO
[image: image2.png]



Chất thải rắn





Hợp đồng với tổ thu gom rác thải của thị trấn Xuân Trường xử lý theo quy định





Thu gom vào thùng chứa





Chất thải rắn sinh hoạt





Thu gom, phân loại





Chất thải rắn xây dựng





Đất đào,đá, gạch vỡ, vữa tường, bê tông thải





Vận chuyển đến bãi đổ thải theo quy định





Bán cho cơ sở có nhu cầu sử dụng, tái chế





Sắt, thép, tôn mái, cửa nhôm...thải





Rãnh thoát 


nước B300 





ống 


PVC D110





Nước mưa trên mái nhà





Nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ





Hệ thống thoát nước của thị trấn 





Hố ga lắng cặn





Nước thải thoát sàn từ nhà vệ sinh





Hố ga 





Hệ thống cống D300





Trạm XLNT công suất 15m3/ngày





Nước thải từ bồn cầu, âu tiểu nhà vệ sinh





Bể tự hoại 

















Hệ thống thu gom nước thải tập trung của thị trấn





Φ 110





Nước thải thoát sàn từ nhà vệ sinh





Hệ thống cống D300





Φ 110





Trạm XLNT công suất 10m3/ngày








Bể tự hoại 

















Nước thải từ bồn cầu, âu tiểu nhà vệ sinh





Hố ga 





Hệ thống thu gom nước thải tập trung của thị trấn





Bể tách mỡ








Nước thải khu nhà bếp





Ngăn 2


Lắng


Phân hủy sinh học	





Ngăn 1


Điều hòa


Lắng


Phân hủy sinh học





Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh





Trạm xử lý nước thải tập trung





Ngăn 3


Lắng





Nước thải


 nhà ăn





Bể tách mỡ





Trạm lý nước thải tập trung











Ghi chú: 


Đường nước thải


Đường bùn thải


Đường hoá chất





Nước thải





Bể yếm khí





Bể khử trùng





Hố ga





Bể lắng





Bể thu gom, điều hòa





Bể lọc 





Chlorine 





Bùn thải





Cống thoát nước chung của thị trấn





Song chắn rác 
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